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BÁO CÁO
Cổng tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2021, 

nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021
(Báo cáo tại kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026)

I. KÉT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG (PCTN)
1. Kết quả công tác ỉãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các quy định của 

pháp luật về PCTN trong phạm vi trách nhiệm của tỉnh; việc quán triệt, tuyên 
truyền, phố biến chủ trưong, chính sách, pháp luật về PCTN

1.1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành văn bản, hưóng dẫn triển khai 
thực hiện cấc văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành của 
cấp trên trong công tác PCTN

Đê lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các các sở, ban, ngành, đoàn thể, 
các tố chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp, các cơ quan ngành dọc, các 
doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thành phố (sau đây 
gọi chung là các cơ quan, đcm vị) tồ chức thực hiện công tác PCTN trên địa bàn 
tỉnh, ngày 02/02/2021 UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 270/KH-UBND về 
công tác PCTN năm 2021 (Kế hoạch 270/KH-ƯBND). Theo đó, ƯBND tỉnh đã chi 
đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc các văn bản quy phạm pháp luật về 
PCTN, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Thanh tra 
Chính phủ về công tác PCTN1; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các văn bản của 
UBND tỉnh đã ban hành2 3; thực hiện đồng bộ các quy định về phòng ngừa tham

1 Luật PCTN năm 2018; Nghị định 59/2019/NĐ-CP ngày 01/07/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một 
số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật PCTN 2018 (Nghị định 59/2019/NĐ-CP); Nghị định số 130/2020/NĐ-
CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ Quy định về kiểm soát tài sàn, thu nhập của ngưòi có chức vụ, quyền hạn trong 
cơ quan, tổ chức, đon vị (Nghị định 130/2020/NĐ-CP); Chỉ thị số 12/CT-TTg ngàỵ 28/4/201Ố của Thủ tướng Chính 
phủ về tăng cưòng công tác phát hiện xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng (Chỉ thị số 12/CT-TTg); Chi thị số 10/CT- 
TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng 
nhiêu, gây phiên hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc (Chỉ thị số 10/CT-TTg); Quyết định số 
861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 phê duyệt Đề án “tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019- 
2021” (Đề án 861); Văn bàn số 1792/TTCP-KHTH ngày 19/10/2020 của Thanh fra Chính phủ về việc Hướng dẫn 
xây dựng kế hoạch thanh fra năm 2021.

3 Tiếp tục Chi đặố thực hiện: Quyết định số Ỉ0ŨÌ/QĐ-UBND ngấy 06/7/2017 của UBND tình ban hành Ke 
hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia PCTN giai đoạn III (2017- 2020) tỉnh Cao Bằng (Kế hoạch thực hiện Chiến 
lược quốc gia PCTN giai đoạn III); Kế hoạch số 3930/KH-ƯBND ngày 29/11/2018 của UBND tinh Cao Bằng Thực 
hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP (Kế hoạch số 3930/KH-UBND ); Kế hoạch số 937/KH-UBND ngày 29/3/2019 của 
UBND tỉnh triển khai thực hiện Luật PCTN năm 2019 (Kế hoạch số 937/KH-UBND); Kể hoạch số 3413/KH- 
UBND ngàỵ 27/9/2019 “Tuyên truyền, phổ biển pháp luật về PCTN giai đoạn 2019-2021” (Kế hoạch số 3413/KH- 
UBND); Kế hoạch số 2565/KH-UBND ngày 23/7/2019 của UBND tỉnh thực hiện Chì thị số số 10/CT-TTg ngày 
22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quà tình trạng nhũng nhiễu, gây 
phiền hà cho người dân, doanh nahiệp trong giãi quyết công việcỢCế hoạch số 2565/KH-UBND).
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nhũng; tăng cường công tác phát hiện, kịp thòi xử lý nghiêm minh các hành vi 
tham nhũng, tiêu cực; chỉ đạo việc xây dựng kể hoạch, triển khai thực hiện công 
tác PCTN của cơ quan, đon vị mình có trọng tâm, trọng điếm, phù họp vói tình 
hình thực tế; tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn các đon vị trực thuộc; thưòng 
xuyên theo dõi, đôn đốc kiểm tra, thanh tra, xử lý các vi phạm, trong đó cần nêu 
cao vai trò, trách nhiệm của người đúng đầu cơ quan, đon vị trong việc chỉ đạo, 
triến khai thực hiện các quy định về PCTN; tổ chức kiểm tra việc chấp hành của 
cơ quan, đon vị, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của mình nhằm kịp thòi phát hiện 
và xử lý hành vi vi phạm các biện pháp phòng ngừa và hành vi tham nhũng. Đồng 
thời chỉ đạo người đứng đầu các cơ quan, đon vị chủ động tự tổ chức kiểm tra việc 
thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 
(CBCCVC) do mình quản lý nhằm ngăn ngừa và kịp thòi phát hiện, xử lý nghiêm 
minh; tố chức triển khai thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm do Ban 
Thưòng vụ Tỉnh ủy chỉ đạo...

ƯBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo Thanh fra tỉnh và các cơ quan, 
đơn vị tô chức triên khai thực hiện nhiệm vụ PCTN. Qua đó, nhằm cụ thế hóa kịp 
thời, nghiêm túc các quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân 
tỉnh trong công tác PCTN tại các cấp, ngành ở địa phương, đưa công tác này luôn 
là nhiệm vụ chính trị thưòng xuyên, quan trọng của các cơ quan, đơn vị và của mỗi 
CBCCVC.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh đã tổ chức thực hiện 
nghiêm túc việc quản lý nhà nước về PCTN trên địa bàn tỉnh, đã ban hành nhiều 
văn bản chỉ đạo công tác PCTN, tham mưu ƯBND tỉnh ban hành chương trình kế 
hoạch về PCTN, thưòng xuyên theo dõi, đôn đốc, tổng họp, xây dựng báo cáo định 
kỳ, chuyên đề về PCTN, lãng phí, tiêu cực của UBND tỉnh, Ban cán sự đảng UBND 
tỉnh theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, Tỉnh ủy và 
HĐND tỉnh. Thực hiện Văn bản3 của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra tỉnh đang 
thực hiện tham mưu ban hành quyết định công bố và phê duyệt quy trình nội bộ 
của 07 thủ tục hành chính về kiểm soát tài sản thu nhập của các cơ quan hành chính 
nhà nước tỉnh Cao Bằng từ tỉnh đến xã, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ 
quan hành chính nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước.

(Các văn bản đã ban hành của UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh về PCTN có biểu kèm 
theo - Biểu số 02)

1.2. Công tác chỉ đạo, triển khai, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiên Chiến 
lược quốc gia PCTN và các nhiệm vụ, chương trình công tác của Ban Chỉ đao 
Trung ương về PCTN

Thực hiện Quyết định số 56Ọ/QĐ-BCĐTKCLQG ngày 30/12/2020 của Ban 
Chỉ đạo tổng kết Chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện 
UNCAC (Ban Chỉ đạo) ban hành kế hoạch tổng kết Chiến lược quốc gia PCTN và 
Kê hoạch thực hiện Công ước Liên họp quôc vê chông tham nhũng (ƯNCAC); 3

3 Quyết định số 70/QĐ-TTCP ngày 08 tháng 3 năm 2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ công bố thủ tục 
hành chinh được thay thê trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quàn lý nhà nước của Thanh ứa 
Chính phù.



3

Văn bản số 02/BCDTKCLQG-TTCP ngày 08/01/2021 của Ban Chỉ đạo về việc 
hưóng dẫn báo cáo tổng kết Chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2020 và kế hoạch 
thực hiện UNCAC. ƯBND tỉnh đã chỉ đạo4 Thanh tra tỉnh tham mưu UBND tỉnh 
xây dựng kế hoạch tổng kết, tiến hành tổng kết và báo cáo tổng kết theo kế hoạch, 
đề cưong hưóng dẫn của Ban chỉ đạo. Thanh tra tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban 
hành Kế hoạch số 320/KH-ƯBND ngày 08/02/2021 về tổng kết Chiến lược quốc 
d a  PCTN đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống 
tham những. Theo đó đã chỉ đạo các cơ quan, đon vị chi đạo và tổ chức tri en khai 
thực hiện tổng kết Chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2020 và Ke hoạch thực 
hiện ƯNCAC ở cơ quan, đon vị mình và xây dựng báo cáo tổng kết đảm bảo hiệu 
quả, chất lượng, đúng thòi dan  quy định.

Thực hiện chỉ đạo của ƯBND tỉnh, Thanh tra tỉnh đã theo dõi, đôn đốc việc 
tổ chức triển khai thực hiện của các cơ quan, đon vị. Qua thực hiện, 100% các cơ 
quan, đon vị đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy định và có báo 
cáo kết quả gửi đến Thanh tra tỉnh. Thanh tra tỉnh đã tổng họp kết quả, xây dựng 
dự thảo báo cáo, tham mưu UBND tỉnh ban hành Báo cáo5 gửi Thanh tra Chính 
phủ đảm bảo chât lượng, theo đúng thòi dan  quy định.

Thực hiện Công văn số 652/VPCP-V.I ngày 26/3/2021 của Văn phòng Chính 
phủ thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình 
về thực hiện Chưong trình công tác năm 2021 của Ban chỉ đạo Trung ưong về 
PCTN, Thanh tra tỉnh đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Văn bản số 
98/UBND-NC.m, ngày 19/4/2021 về việc thực hiện Chưong trình công tác năm 
2021 của Ban Chỉ đạo Trung ưong về PCTN. Theo đó đã chỉ đạo Thủ trưởng các 
cơ quan, đon vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động chỉ đạo, tổ chức 
triên khai thực hiện nghiêm túc 06 nhiệm vụ trọng tâm6 trên địa bàn tỉnh theo chỉ 
đạo của Ban chỉ đạo Trung ưong về PCTN. Qua theo dõi tổng họp các cơ quan, 
đơn vị đang thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

4 Văn bản sổ 02/VP-NC ngày 04/01/2021 của Văn phòng UBND tinh về việc triển khai Quyết định sổ 
560/QĐ-BCĐTKCLQG ngày 30/12/2020 ban hành kế hoạch tổng kết Chiến lược quốc gia về PCTN đến năm 2020.

5 Báo cáo số 560/BC-UBND ngày 15/3/2021 về tổng kết Chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2020 và 
Kế hoạch thực hiện Công ước Liên họp auốc về chống tham nhũng.

6 Tóm tắt các nhiệm vụ: (ổ.l).Tiếp tục chi đạo tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, đúng 
tiến độ toàn diện các nội dung, nhiệm vụ trong Kể hoạch số 270/KH-UBND và Kế hoạch số 538/KH-UBND; (6.2). 
Tăng cường công tác quản lý kinh tế - xã hội và PCTN, thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tham 
nhũng, nhất là trong các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng; Tồ chức thực hiện nghiêm Luật PCTN; Luật Tố cáo (sừa đổi); 
Nghị định 59/2019/NĐ-CP; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP... (6.3).Tăng cường giám sát, kiểm tra, thanh tra ữong các 
lĩnh vực nhạỵ càm, có nhiêu nguy cơ và dư luận về tiêu cực, tham nhũng; Tập trung kiểm tra, thanh tra, xử lý dứt điểm 
những vân đê tồn đọng, kéo dài gây bức xúc mà cán bộ, đảng viên, nhân dân quan tâm; Tăng cưòng thanh tra, kiểm 
tra trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ PCTN; kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực trong 
công tác cán bộ; kiêm soát tài sản thu nhập; giải quyết khiếu nại, tổ cáo. (6.4). Tiếp tục triển khai thực hiện CM thi số 
27-CT/TW; đẩy nhanh tiến độ, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế ngMêm trọng, phức tạp, dư luận 
xã hội quan tâm. Xác minh, điều tra làm rõ hành vi tham nhũng, cMếm đoạt ừong các vụ án, vụ việc có dấu Mệu tham 
những, sai phạm vê kinh tể; khắc phục các khó khăn, vướng mắc ừong công tác giảm định, định giá tài sản; xử lý dứt 
diêm các vụ án đã khởi tố, điều tra. (6.5).Tiếp tục tăng cưòng chi đạo, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, Mệu ouả hơn trong 
công tác PCTN tại các cơ quan, đơn vị; tiêp tục thực Mện nhiệm vụ PCTN ứong nội bộ các cơ quan có chức năng 
PCTN, không đê cán bộ, công chức có hành vi tham nhũng, tiêu cực làm nhiệm vụ PCTN; tập trung xử lý nehiêm khắc 
hành vi ‘tham  nhũng vặt”, ngăn chặn có Mậu quà tình ứạng nhũng nMễu, gây pMền hà cho người dân và doanh ngMệp 
trong giải quyết công việc theo Chì thị số 10/CT-TTg và Kế hoạch số 2565/KH-UBND. (6.6). Tiếp tổ chức thực Mện 
có hĩệu qua é ề  án 861/QĐ-TTg, Kế hoạch số 3413/KH-UBND và Kế hoạch số 270/KH-UBND.
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1.3. Việc tong kết, đánh giá, rà soát và đưa ra danh mục những quy định 
pháp luật còn thiếu, sơ hở, dễ bị lợi dụng để tham nhũng, qua đó tự mình hoặc 
kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đỗi, bể sung cho phù hợp

Công tác sơ. tổng kết để đánh giá, kiểm tra, rà soát các cơ chế chính sách, 
quy định pháp luật còn chống chéo, thiếu sót, sơ hở được các cơ quan, đơn vị, 
thường xuyên quan tâm thực hiện nhằm hạn chế việc lợi dụng để tham nhũng. 
ƯBND tỉnh đã chỉ đạo Thanh tra tỉnh thường xuyên phối họp với Sở Tư pháp và 
các cơ quan, đon vị liên quan tiến hành kiểm tra, rà soát các văn bản của tỉnh còn 
thiếu sót, sơ hở, dễ bị lợi dụng để tham nhũng; tiêu cực để xem xét xử lý hoặc kiến 
nghị cấp có thấm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù họp. Trong kỳ, Thanh tra tỉnh, 
Sở Tư pháp đã thưòng xuyên phối họp kiểm tra, rà soát nhưng chưa phát hiện văn 
bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) đã ban hành có sơ hở, dễ bị lợi dụng để tham 
nhũng.

1.4. Các hình thức cụ thế đã thực hiện để quản triệt, tuyên truyền, phổ biến 
chủ trương, chỉnh sách, pháp luật về PCTN

Đe tăng cưòng lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các văn 
bản của Trung ương và của tỉnh về PCTN, ƯBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đon vị 
tiếp tục quán triệt tuyên tuyền, phổ biến và tồ chức thực hiện các văn bản của Ban 
chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, như: Chỉ 
thị số 33/CT-TW ngày 03/01/2014 về tăns cưòng sự lãnh đạo của Đảng đối vói 
việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản (Chỉ thị số 33/CT-TW); Chỉ thị số 
50-CT/TW ngày 07/12/2015 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 
phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng (Chỉ thị số 50-CT/TW); Chỉ thị số 05- 
CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa xn) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, 
những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và các văn bản khác. 
(Chỉ tiết tại Phụ lục II: Danh mục các văn bản đã quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ 
trưcmg, chỉnh sách, pháp luật về PCTN).

Thực hiện Đề án 861, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 
3413/KH-UBND; Kế hoạch số 270/KH-UBND. Thực hiện Văn bản số 375/TTCP- 
PC ngày 09/3/2021 (Văn bản số 375/TTCP-PC) và Văn bản số 859/TTCP-PC ngàỵ 
14/4/2021 của Thanh tra Chính phủ về tài liệu tuyên truyền phổ biến pháp luật về 
PCTN theo Đe án 861, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Văn bản số 458/VP-NC 
ngày 18/03/2021 về việc triển khai Văn bản số 375/TTCP-PC; Thanh tra tỉnh đã 
tham mưu cho ƯBND tỉnh ban hành Văn bản số 1136/UBND-NC ngày 11/6/2021 
về việc đăng ký tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN theo Đề án 861. 
Theo đó đã đăng ký mua 935 quyển sách tìm hiểu và hỏí đáp pháp luật về PCTN 
và 310 tờ gấp bằng tiếng H ’Mong phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến pháp 
luật của các cơ quan, đon vị. Thực hiện Văn bản số 740/TTCP-PC ngày 12/5/2021 
của Thanh tra Chinh phủ về thực hiện Đe án 861 và Văn bản số 1136/ƯBND-NC 
naày 17/5/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án 861, Thanh tra tỉnh đã ban hành 
Văn bản số 336/TTr-PCTN ngày 09/6/2021 về việc thực hiện Đề án 861 để hướng
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dẫn các CO’ quan, đon vị thực hiện và định hướng các nội dung, chưong ừình tổng 
kết Đề án vào cuối năm 2021.

Tăng cưòng chỉ đạo việc thực hiện Ke hoạch số 3413/KH-UBND và Kế 
hoạch số 270/KH-ƯBND, ƯBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tu pháp tham mưu ƯBND 
tỉnh tố chức Cuộc thi báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật giỏi cấp tỉnh về 
pháp luật PCTN. Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Ke hoạch số 
1222/KH-UBND ngày 24/5/2021 tổ chức Cuộc thi và Quyết định số 968/QĐ- 
ƯBND ngày 09/6/2021 về việc thành lập Ban tổ chức Cuộc thi. Ban tổ chức đã ban 
hành Văn bản số 571/TL-BTC ngày 16/6/2021 ban hành Thể lệ Cuộc thi.

Các cơ quan, đon vị trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ đã xây 
dựng trong chưong trình, kê hoạch của cơ quan, đon vị mình đê thực hiện Đê án 
861 bao gồm các hoạt động bồi dưỡng, nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng, 
nghiệp vụ phô biến pháp luật PCTN cho “Nhóm nòng cốt” tại các mô hình điềm 
đã được lựa chọn, tổ chức các buổi tuyên truyền, phổ biển, nói chuyện chuyên đề, 
đối thoại về công tác PCTN tại địa bàn dân cư, vận động nhân dân chấp hành 
nghiêm pháp luật về PCTN...

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng ƯBND tỉnh, các cơ quan truyền thông 
như Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Cao Bằng và một số cơ quan, đon vị đã 
đăng tải các văn bản của Tĩnh uỷ về công tác PCTN trên cổng thông tin điện tử và 
các phưong tiện thông tin đại chúng để tuyên truyền các quy định của pháp luật về 
PCTN; đưa tin phản ánh các hoạt động cải cách thủ tục hành chính (TTHC), giải 
quyết các yêu cầu về dịch vụ công của ngưòi dân và doanh nghiệp; phản ánh, đưa 
tin các hành vi, vụ việc tiêu cực, tham nhũng; gương người tốt, việc tốt trong công 
tác PCTN; tiếp tục phối họp vói Ban Nội chinh thực hiện “Chương trình phối họp 
đưa tin, bài về công tác nội chính và PCTN trên Bản tin Thông báo nội bộ”. Trong 
kỳv đã thông tin tuyên truyền trên 06 số Bản tin Thông báo nội bộ, phát hành 5.750 
cuốn/kỳ xuất bản. Đồng thòi định hướng cho Ban Tuyên giáo các huyện, thành 
phố, tuyên huấn các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy về tuyên truyền công tác PCTN. 
Có 10/10 Trung tâm chính trị cấp huyện đưa nội dung tuyên truyền PCTN vào kế 
hoạch mở lóp năm 2021.

Trong kỳ, các cơ quan, đon vị tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác tuyên 
truyền, phổ biến pháp luật về PCTN vói các hình thức như tổ chức hội nghị chuyên 
đề về PCTN, lồng ghép trong các hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật, các cuộc 
họp cơ quan, đon vị, thôn, bản, tồ dân phố, các buổi sinh hoạt đoàn thể, tổ chức nói 
chuyện chuyên đề, qua hệ thống truyền thanh, truyền hình, qua các lóp chính trị, 
lý luận, các trường học và sao gửi văn bản, tài liệu đến các cơ quan, đon vị, trực 
thuộc và CBCCVC ừong cơ quan, đon vị. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh triển 
khai thực hiện mục “Giói thiệu vãn bản, chính sách” cố thời lượng 5 phúưmục và 
phổi họp vói Sở Tư pháp thực hiện chuyên mục “Pháp luật và đòi sống”, có thời 
lượng 15 phúưchuyên mục, trong đó có nội dung giói thiệu về các văn bản pháp 
luậtPCTN.
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Nhìn chung, công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp 
luật về PCTN đã đạt đưọ-c những kết quả tích cực7, góp phần nâng cao vai trò trách 
nhiệm của cấp ủy, đảng, chính quyền, đảng viên, CBCCVC và nhân dân trong 
PCTN, gắn việc học tập chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN với việc học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh. Công 
tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN tiếp tục 
được ƯBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo và tồ chức thực hiện 
nghiêm túc, thường xuyên. CBCCVC và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tích cực 
học tập đế nâng cao nhận thức, tiếp tục có những chuyển biến tích cực trong tư 
tưỏng và hành động về PCTN trên địa bàn tỉnh.

2. Kết quả thực hiện các biên pháp phòng ngừa tham nhũng trong CO’ 

quan, tổ chức, đon vị

2.1. Kết quả thực hiện công khai, minh bạch về tể chức và hoạt động

Thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN và Ke hoạch số 270/KH- 
UBND và để làm tốt hon công tác công khai minh bạch trong năm 2021 và các 
năm tiếp theo, Sở Nội vụ ban hành văn bản số 2166 /SNV-TTr ngày 23/10/2020 
hướng dẫn công khai, minh bạch trong công tác tổ chức, cán bộ; Sở Tài chính ban 
hành Văn bản số 245/STC-QLNS nsày 18/02/2021 hưóng dẫn công khai, minh 
bạch trong quản lý, sử dụng tài chứih và ngân sách nhà nước, trong thực hiện các 
kiến nghị của kiểm toán nhà nước;

Trong kỳ, các CO’ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện công khai, minh bạch trong 
các hoạt động của mình, đảm bảo tính chính xác, rõ ràng, đầy đủ, kịp thời đối với 
các nội dung, lĩnh vực phải công khai theo quy định của pháp luật. Trong đó, tập 
trung vào một sô lĩnh vực nhạy cảm được thực hiện công khai thường xuyên8. Các 
hình thức đưọ’c thực hiện công khai tùy theo lĩnh vực áp dụng như công bố tại các 
cuộc họp cơ quan, đơn vị, niêm yết công khai tại trụ sở làm việc, thông báo đến 
đối tượng, cá nhân có liên quan, công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng, 
đăng trên các Trang thông tin điện tử của cơ quan, ngành. Các hoạt động thu, chi 
tài chính, mua sắm tài sản công được triển khai thực hiện theo quy chế chi tiêu nội 
bộ và quy định quản lý tài sản công; thực hiện công khai trong việc mua sắm tài 
sản, văn phòng phẩm, định mức chi phí đi lại của cơ quan, đơn vị. Chỉ đạo các cơ 
quan, đon vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc bằng việc công khai trên phưong tiện 
thông tin nội bộ, niêm yết tại nơi làm việc, tạo điều kiện thuận lợi cho CBCCVC 
và nhân dân tham gia theo dõi, quản lý, giám sát. số cơ quan, đon vị trực thuộc

7 Toàn tỉnh đã tổ chức được 1.115 lóp tuyên truyền với 72.748 lưọt CBCCVC, chiến sĩ, siáo viên, học viên, 
học sinh và nhân dân được phổ biến các VBPL về PCTN. số  lượns đầu sách, tài liệu pháp luật được xuất bản: 46 
cuôn. Các cơ quan thông tin truyên thông đã đăng tải 1.073 tin, bài, ảnh liên quan đến công tác PCTN, lãng phí.

8 Các lĩnh vực công khai, minh bạch: Mua sắm công và xây dựng cơ bản; quản lý dự án đầu tư xây dựng; 
việc huy động và sừ dụng các khoản đóng góp của nhân dân; việc quàn lý, sử dụng các khoản hỗ trợ, viện trợ; quản 
lý doanh nghiệp của Nhà nước; cô phân hoá doanh nghiệp của Nhà nước, việc sử dụng ngân sách, tài sản của Nhà 
mróc;quản lý và sử dụng đất, nhà ở; công khai trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, khoa học - công nghệ, thể dục, thể 
thao, tư pháp, PCTN; công tác cán bộ; hoạt động thanh ứa, giải quyết khiếu nại, tố cáo; việc giải quyết TTHC; hoạt 
động giải quyết các công việc của cơ quan, tổ chức...
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đưọ'c kiếm tra việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch là 55 cơ quan, 
đon vị. Qua kiểm tra chưa phát hiện cơ quan nào vi phạm phải xử lý trách nhiệm.

2.2. Kết quả xây dựng và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ

UBND tỉnh thường xuyên chi đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện đúng 
quy định, có hiệu quả chế độ, định mức tiêu chuẩn trong sử dụng, thanh quyết toán 
chế độ kinh phí từ ngân sách Nhà nưởc. Các cơ quan chuyên môn của tỉnh đã phối 
họp tham mưu cho HĐND tỉnh thông qua và đã ban hành Nghị quyết số 
03/2021/NQ-HĐND ngày 19/3/2021 về quy định nội dung chi và mức chi phục vụ 
công tác bâu cử đại biêu Quôc hội khóa XV và đại biêu HĐND các câp nhiệm kỳ 
2021 - 2026. Các cơ quan, đon vị có sử dụng ngân sách Nhà nước chú trọng công 
tác xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện theo đúng chế độ, định mức, tiêu 
chuẩn, nâng cao hiệu quả công tác quản lý kinh phí được giao, phòng tránh việc 
thất thoát, lãng phí như ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý tài chinh, 
tài sản công, quy chế thực hiện dân chủ ừong cơ quan đon vị, quy chế hoạt động 
của cơ quan, đon vị và các quy định về khoán chi... Mặt khác, thưòng xuyên rà soát 
các quy định về chế độ, định mức có nội dung không còn phù họp để kịp thòi sửa 
đôi, bô sung cho phù họp vói điều kiện thực tế theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm 
quyền được giao.

Trong kỳ, các CO' quan, đon vị đã ban hành mói 69 văn bản, sửa đồi, bổ sung 
17 văn bản liên quan đến chế độ, định mức, tiêu chuẩn; thực hiện 19 cuộc kiểm tra 
về chế độ định mức, tiêu chuấn; kết quả kiểm tra chưa phát hiện cơ quan, đon vị, 
cá nhân có vi phạm quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn. Công tác tự kiểm 
tra việc thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn được lông ghép tại các cuộc 
thanh tra, kiểm tra về công tác PCTN và quá trình quản lý điều hành thường xuyên 
của các cơ quan, đon vị.

2.3. Kết quả thực hiện quy tắc ứng xử  của người có chức vụ, quyền hạn

2.3.1. Thực hiện quy tắc ứng xử

Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Quy tắc ứng 
xử, đạo đức nghề nghiệp, Đe án Văn hóa công vụ đối với CBCCVC tiếp tục được 
các cơ quan, đon vị chủ động thực hiện thưòng xuyên, đồng thòi niêm yết công 
khai tại trụ sở làm việc để người dân giám sát. Quan tâm xây dụng và thực hiện 
công khai những quy định về quy tắc ứng xử của CBCCVC trong thực hiện công 
vụ, giải quyết công việc của công dân, tổ chức, doanh nghiệp. cấp ủy, lãnh đạo cơ 
quan, đon vị chú trọng công tác kiểm tra, đánh giá việc thực hiện quy tắc ứng xử, 
kịp thòi chấn chỉnh, khắc.phục những lệch lạc, yếu kém. Qua đó, xây dựng tác 
phong, thái độ làm việc nghiêm túc, trách nhiệm của CBCCVC góp phần nâng cao 
mức độ hài lòng của ngưò'i dân và doanh nghiệp vào cơ chế hoạt động của bộ máy 
chính quyền các câp.

Các cơ quan, đon vị tiếp tục thực hiện tốt Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 
27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ. 
Tuyên truyền các nội dung văn hóa công vụ cho CBCCVC nhằm tiếp tục nâng cao 
nhận thức về tinh thần, thái độ làm việc, tác phong công tác, các chuẩn mực giao



tiếp, ứng xử, đạo đức, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cưong hành chính, nâng 
cao hiệu lực, hiệu quả của nền công vụ để ngày càng nâng cao tinh thần, ý thức 
trách nhiệm, phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân; gắn việc thực hiện Đe án văn 
hóa công vụ vói việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
HỒ Chí Minh.

Tiếp tục tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát theo Công văn số 
26/TKTGS ngày 05/02/2020 của Tồ kiểm tra giám sát tỉnh về tăng cường kỷ luật, 
kỷ cuông hành chính tại các cơ quan, đon vị trên địa bàn tỉnh; đôn đốc các đon vị 
thuộc và trực thuộc, CBCCVC thuộc quyền quản lý nghiêm chỉnh chấp hành Chỉ 
thị số 12/CT-ƯBND và Chỉ thị số 01/CT-ƯBND của Chủ tịch ƯBND tỉnh.

Trong kỳ, các cơ quan, đon vị đã tiến hành 16 cuộc kiểm tra về quy tắc úng 
xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, văn hóa công vụ. Qua kiểm tra, các cơ quan, đon 
vị, CBCCVC chấp hành nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công 
vụ; thực hiện đúng quy tắc ứng xử; phục tùng chỉ đạo, điều hành, phân công công 
việc của cấp trên; CBCCVC giữ vị trí lãnh đạo, quản lý luôn tôn trọng, lắng nghe 
ý kiên của câp dưới thực hiện tốt nội quy, quy chế của cơ quan, đon vị; thực hiện 
chuân mực về giao tiêp, ứng xử, chuẩn mực về đạo đức lối sống, góp phần hình 
thành phong cách, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ CBCCVC, bảo đảm tính 
chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong thực thi nhiệm 
vụ, công vụ đáp ứng yêu cầu phục vụ ngưòi dân và doanh nghiệp trên địa bàn toàn 
tĩnh; thực hiện việc đeo thẻ, mặc trang phục gọn gàng, lịch sự, phù họp vói thuần 
phong, mỹ tục dân tộc, công sở hoặc lĩnh vực, ngành theo quy định khi thực thi 
công vụ; châp hành nghiêm giờ giấc làm việc; không mê tín dị đoan, không sa vào 
các tệ nạn xã hội và cờ bạc; thực hiện chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, 
chống dịch Covid-19, không có trường họp nào vi phạm quy định và bị nhiễm 
bệnh, đồng thời thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

2.3.2. Time hiện quy định về tặng quà và nhận quà tặng

Thực hiện Luật PCTN, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP, Chỉ thị số 44/CT-TTg 
ngày 21/12/2020 của Thủ tưóng Chính phủ về việc tăng cưòng các biện pháp bảo 
dảm đón Tết Nguyên đán Tân Sủu năm 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết 
kiệm, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 15/CT-ƯBND ngày 29/12/2020 
về tăng cuông các biện pháp bảo đảm đón Têt Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui tươi, 
lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, Văn bản số 105/UBND-TH ngày 18/01/2021 về việc 
tồ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp Tet Nguyên đán Tân Sửu, Văn bản số 
238/UBND-TH ngày 30/01/2021 của ƯBND tỉnh Cao Bằng về việc báo cáo bổ 
sung tình hình Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, 
Thanh tra tỉnh ban hành Văn bản số 59/TTr-PCTN ngày 08/01/2021 về thực hiện 
công tác PCTN trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, nhằm quán triệt, đôn đốc 
các cơ quan, đon vị thực hiện nghiêm các quy định của Luật PCTN, Nghị định số 
59/2019/NĐ-CP, Chỉ thị số 44/CT-TTg và các văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND 
tỉnh. Qua theo dõi, tồng họp, Thanh tra tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành 
Báo cáo 366/BC-UBND ngày 19/02/2021 về tình hình thực hiện công tác PCTN 
trong dịp Tet Nguyên đán Tân Sửu gửi Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính
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phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định. Theo đó, trong dịp tết Nguyên 
đán Tân Sửu 2021, các cấp, ngành đã thực hiện nghiêm túc quy định về tặng quà 
và nhận quà tặng, không có CO’ quan, đon vị nào sử  dụng ngân sách tổ chức đi 
thăm, chúc têt, tặng quà đối với lãnh đạo cơ quan, đon vị các cấp; không sử dụng 
phuong tiện, tài sản công vào các hoạt động cá nhân trong dịp Tốt, lễ hội. Không 
phát hiẹn truòng họp CBCCVC vi phạm.

Trong kỳ, quy định về tặng quà và nhận quà tặng tiếp tục được các cơ quan, 
đon vị quán triệt và tổ chức thực hiện thưòng xuyên. Các cơ quan, đon vị trên địa 
bàn tỉnh chưa phát hiện trưòng họp nào có vi phạm về quy định tặng quà và nhận 
quà tặng.

2.3.3. Việc hem soát xung đột lợi ích.

Việc kiêm soát xung đột lợi ích của người có chức vụ, quyền hạn theo quy 
định của Luật PCTN và Nghị định 59/2019/NĐ-CP được các cơ quan, đon vị quan 
tâm tô chức thực hiện, đảm bảo phòng ngừa các vấn đề nảy sinh có xung đột lọi 
ích liên quan đến người có chức vụ, quyền hạn như kiên quyết không bố trí, sắp 
xếp các chức danh lãnh đạo, chủ tài khoản, mua sắm tài sản công, quản lý đầu tư 
xây dụng... đôi vói những ngưòi có quan hệ trong gia đình (vợ, chons, con cái...). 
Trong kỳ, các cơ quan, đon vị chưa phát hiện có trưòng họp vi phạm về xung đột 
lợi ích của ngưòi có chức vụ, quyền hạn.

2.4. Kết quả thực hiện chuyển đỗi vị trí công tác

Thủ trưởng các cơ quan, đon vị thực hiện nshiêm túc quy định của Luật 
PCTN, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ về chuyển đổi vị trí công tác 
của CBCCVC. Mặc dù các bộ, ban, ngành Trung ưong chưa ban hành danh mục 
và thời hạn định kỳ chuyển đồi vị trí công tác thuộc phạm vi quản lý theo nsành, 
lĩnh vực tại chính quyền địa phương đế làm căn cứ chuyến đối vị trí công tác, tuy 
nhiên, căn cứ tình hình thực tê, Long kỳ, cơ quan, đơn vị đã xây dựng kế hoạch và 
tiến hành chuyển đổi được 109 vị trí công tác đối vói CBCCVc nhằm phòng ngừa 
tham nhũng. Việc chuyển đổi đưọ’c tiến hành theo kế hoạch, cổng khai, đúng quy 
định.

2.5. Kết quả thực hiện cải cách hành chính (CCHC), ứng dụng khoa học 
công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt

Các cơ quan, đon vị trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện các văn bản9 của 
Chính phủ, của tỉnh về việc thực hiện cải cách TTHC, tăng cưòng kỷ luật, kỷ cưong

9 Kê hoạch số 531/KH-UBND ngày 12/01/2017 của ƯBND tình về thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 
05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quàn lý hành chính các cấp và Chì thị 
số 12/CT-UBND ngày 07/10/2016 cùa Chủ tịch UBND tình về tiếp tục đẩy mạnh cài cách hành chính và tăng cường 
kỷ luật, kỷ cương trong quản lý hành chính nhà nước tình Cao Bằng; Chi thị số 01/CT-UBND ngày 26/01/2018 của 
Chủ tịch UBND tinh vê tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao năng lực quản lý, phục vụ công dân và doanh 
nghiệp ừong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tính Cao Bằng; Kế hoạch sổ 2368/KH-UBND ngày 
18/8/2017 về cải thiện chi số cài cách hành chính tĩnh Cao Bằng năm 2017 và các năm tiếp theo; Quyết định số 
04/2019/QĐ-ƯBND ngày 29/3/2019 cùa UBND tinh ban hành Ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến 
nghị của cá nhân, tổ chửc về quy định hành chính trên địa bàn tình Cao Bằng; Quyết định số 1435/QĐ-UBND ngày 
30/8/2019 của UBND tỉnh quỵ định về TTHC tại Trung tâm hành chinh công tinh Cao Bằng; Kế hoạch sổ 2666/KH- 
UBND ngày 31/7/2019 về triển khai sử dụng hệ thống kết nổi Nguôi dân và Chính quyền tỉnh Cao Bằng; Kế hoạch
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trong quản lý hành chính các cấp. ƯBND tỉnh tăng cường công tác chỉ đạo cải cách 
hành chính (CCHC) thông qua rà soát, xây dựng, ban hành các VBQPPPL và văn 
bản chỉ đạo điều hành về CCHC nhằm triển khai có hiệu quả các văn bản của Trung 
ương và địa phưong; ban hành Kế hoạch CCHC Nhà nước tỉnh Cao Bằng năm 
2021.

Tiếp tục duy trì hoạt động của Tổ kiểm tra, giám sát của tỉnh để kịp thời tiếp 
nhận, đôn đốc các cơ quan, đơn vị giải quyết kịp thòi các kiến nghị của người dân, 
kiểm tra các đon vị trong việc chấp hành giờ giấc làm việc, giải quyết TTHC. Việc 
giải quyết TTHC của các cơ quan, đon vị tiếp tục đưọ-c thực hiện đảm bảo thòi hạn 
theo quy định. Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 257/QĐ-ƯBND 
ngày 25/02/2021 về việc công bố Chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành, UBND các 
huyện, thành phố năm 2020. Theo đó, các cơ quan, đon vị tiếp tục có những chuyển 
biến tích cực trong công tác CCHC; tiếp tục duy trì ổn định và mở thêm các chuyên 
mục, chuyên trang về CCHC trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Cao 
Băng, Công thông tin điện tử tỉnh và Trang thông tin điện tử của các sở, ngành, 
ƯBND cấp huyện để đẩy mạnh tuyên truyền CCHC.

Trong kỳ, Chủ tịch ƯBND tỉnh đã ban hành 09 Quyết định công bố danh mục 
TTHC. Trong đó, công bố mới 40 TTHC; sửa đồi, bổ sung 24 TTHC; bãi bỏ 11 
TTHC; chuẩn hóa 145 TTHC; ban hành 10 Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ 
trong giải quyết TTHC của các cơ quan, đon vị.

Các cơ quan, đon vị tiếp tục tăng cưòng các biện pháp thực hiện công tác 
hoạt động kiểm soát TTHC; mở rộng thực hiện cơ chế “một cửa liên thông”; áp 
dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 - 2015 đến phường, xã, thị trấn. Tiếp 
tục thực hiện tốt Văn bản số 472/ƯBND-NC ngày 08/3/2018 của ƯBND tỉnh về 
tăng cưòng giám sát việc thực hiện giải quyết các TTHC cho người dân, doanh 
nghiệp; duy trì cơ chế tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản ánh của cá nhân, tổ chức, 
doanh nghiệp về quy định TTHC để nâng cao chất lượng quy định hành chính, 
giám sát việc thực hiện giải quyết TTHC của các cơ quan hành chính địa phưong 
qua các kênh thông tin như: hòm thư góp ý, điện thoại đường dây nóng; tăng cường 
theo dõi, đôn đôc việc giải quyết TTHC trên phần mềm “Một cửa” điện tử (VNPT 
iGate), nâng cao chất lưọng giải quyết TTHC.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp tục duy trì, phát huy vai trò, 
đáp ứng yêu cầu CCHC, trọng tâm là cải cách TTHC, góp phần xây dựng nền hành 
chính phục vụ, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), đáp ứng nhu 
câu của người dân, tổ chức, doanh nghiệp và đáp úng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển 
kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong kỳ, Trung tâm Phục vụ hành chính công đã tiếp 
nhận 16.946 hô sơ. Trong đó: đã giải quyết 14.328 hồ sơ, đang giải quyết 2,611 hồ 
sơ.

số 2565/KH-UBND ngày 23/7/2019 thực hiện Chì thị số 10/CT-TTg ngàỵ 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về 
tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiện quà tình trạng những nhiễu, gây phiền hà cho nuười dân, doanh nuhiệp trong 
giải quyêt công việc; Văn bản sô 1617/ UBND-TH ngày 16/5/2019 của UBND tình về việc tăng cường thực thi 
công vụ trong cơ quan, đon vị trên địa bàn tình Cao Bằng; Văn bản số 3 17/TTr-VP nsày 29/5/2019 của Thanh ưa 
tinh vê việc thực hiện Chi thị số 769/CT-TTCP ngày 17/5/2019 của Tồng Thanh ừa Chính phủ về việc tăng cường 
kỷ luật kỷ cương hành chinh đối với CBCC Ngành thanh ưa...
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Hệ thống kết nối ngưòi dân và chính quyền tỉnh được phát huy hiệu quả, là 
một kênh kết nối, phản ánh thôns tin của ngưòi dân, tổ chức, doanh nghiệp đến 
lãnh đạo tỉnh để được xem xét, giải quyết kịp thòi theo quy định. Trong kỳ, Hê 
thông kêt nôi người dân, doanh nghiệp với chính quyền của tỉnh đã tiếp nhận 235 
phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nơhiệp gửi đến (các phản ánh, kiến nshị 
về TTHC chiếm 11,9%, bên cạnh đó Hệ thống nhận được nhiều ý kiến phản ánh 
liên quan đến những nội dung mà dư luận đang quan tâm như giải quyết hồ sơ 
TTHC vê đât đai...), trong đó đã hoàn thành xử lý 174 phản ánh, kiến nghị.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg, ngưòi đứng đầu các cơ quan, đon 
vị tiếp tục thực hiện: Tuyên tuyền, phổ biến sâu rộng các chính sách pháp luật và 
hương dẫn, khuyến khích ngưòi dân, doanh nghiệp sống và làm việc theo Hiến 
pháp, pháp luật, thực hành liêm chinh, không tiếp tay cho tiêu cực, tham nhũng. 
Toàn tỉnh có 22 cơ quan, đon vị10 tiếp tục thực hiện công khai số điện thoại đường 
dây nóng và hộp thư điện tử để tiếp nhận những thông tin phản ánh, khiếu nại, tố 
cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối vói ngưòi dân, doanh nghiệp.

100% cơ quan, đon vị trên địa bàn (trừ lực lượng vũ trang và các cơ quan 
Đảng) tiếp tục thực hiện Hệ thống quản lý văn bản điều hành VNPT-iOffỉce 4.0 
trong quản lý điều hành. Nhằm đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong 
hoạt động, các cơ quan, đon vị tiếp tục thực hiện việc áp dụng khoa học công nghệ 
trong quan lý điều hành theo các văn bản đã ban hành11. Các cơ quan, đon vị sử 
dụng các phần mềm để phục vụ công tác như: Phần mềm kế toán M S A trong công 
việc hàng ngày của kế toán; phần mềm một cửa điện tử VNPT-iGate để minh bạch 
hóa quy trình xử lý văn bản, việc phân giao, thực hiện nhiệm vụ và mọi thông tin 
quản lý điều hành trên hệ thống; phần mềm “Phòng họp không giấy” trong các 
phiên họp thưòng kỳ UBND tỉnh, giúp tiết kiệm chi phí in ấn tài liệu và gửi tài liệu 
cuộc họp cho các đại biểu dự họp.

Kho bạc Nhà nước (KBNN) Cao Bằng tiếp tục thực hiện tốt việc thanh toán 
các khoản chi cho cá nhân qua tài khoản ATM theo quy định tại Thông tư số

10 Thanh fra tình (Đt: 0888.599.166; Ht: thanhtra@caobang.gov.vn); Ban dân tộc (Đt: 0989.892.959; Ht: 
bandantoc@caobang.gov.vn); ban Kinh tế tĩnh (Đt: 0915.456.828; Ht:bqlkkt@caobans.gov.vn); Sờ Giáo dục và 
Đào tạo (Đt: 0912.477.146; Ht; thanhtra.so.caobang@moet.edu.vn); Sở Giao thông vận tài (Đt: 0483.818.818, 
Htvanphongsogtvt@caobang.gov. vn);

Sở Khoa học- Công nahệ (Đt:0919.772.227; Ht: sokhcn@caobang.gov.vn); Sở Kế hoạch và Đầu tư (Đt: 
0914.595.237; Htsokhdt@caobang.gov.vn); Sờ Nội vụ (Đt: 0948.182.648, Htsonoivu@caoban2 .2 0 v.vn); Sờ Tài 
chính (Đt: 0888.110.990,Htsotaichinh@caobang.gov.'vn);

Sờ Tư pháp (Đt:02063.850.123;Ht: sotuphap@caobang.gov.vn); Sở Nông nghiệp & PTNT (Đt: 
0918.113.686; Htsonongnghiep@caobang.gov.vn); Sờ Tài nguyên và Môi trường (Đt: 0853.578.699, 
Ht:sotain2 uyenmoitruong@caoban2 .goc.vn); Sờ Văn hóa, Thê thao và Du lịch (Đt: 0912.209.517; Ht: 
Tfrsovhttáĩ@caobang.goc.vn); Sơ Thổng tin và Truyền thống (Đt: 0936.832.555, Ht: stttt@caoban2 .gov.vn); 
Đườn2  dây nóng báo chí tĩnh Cao Bằng (Đt: 0912.477.208; Htqlbcxb@gmail.com)...

11 Các vãn bản chi đạo: Văn bản sổ 724/UBND-VX nsày 12/3/2019 về việc tăng cường sử dụn2  chữ ký sổ 
chuyên dùng Chỉnh phủ trong hoạt động cơ quan nhà nước tinh Cao Bằng; Văn bàn số 1130/UBND-VX ngày 
16/4/2019 về việc gửi, nhận văn bàn điện tử có ký số trên hệ thống quản lý văn bàn điều hành; Quyết định số 
887/QĐ-UBND ngày 21/6/2019 ban hành Quy trình điện tử chun2  giải quyết TTHC qua cổng Dịch vụ côn2  trực 
tuyến, Hệ thống thông tin một cửa điện từ tinh Cao Bằng; Kế hoạch số 1214/KH-UBND ngày 18/5/2020 của UBNĐ 
tinh thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quà hoạt động thôna tin cơ sò’ dựa trên ứng dụng công nahệ thông tin” trên địa 
bàn tinh Cao Bằng.

mailto:thanhtra@caobang.gov.vn
mailto:bandantoc@caobang.gov.vn
mailto:bqlkkt@caobans.gov.vn
mailto:thanhtra.so.caobang@moet.edu.vn
mailto:Htvanphongsogtvt@caobang.gov
mailto:sokhcn@caobang.gov.vn
mailto:Htsokhdt@caobang.gov.vn
mailto:Htsonoivu@caoban2.20v.vn
mailto:sotuphap@caobang.gov.vn
mailto:Htsonongnghiep@caobang.gov.vn
mailto:sotain2uyenmoitruong@caoban2.goc.vn
mailto:stttt@caoban2.gov.vn
mailto:Htqlbcxb@gmail.com
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13/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017 của Bộ Tài chính quy định về quản lý thu, chi 
bằng tiền mặt qua hệ thống KBNN(Thông tư 13/2017/TT-BTC) và Thông tư số 
136/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính về sửa đồi, bổ sung một số 
điều của Thông tư 13/2017/TT-BTC. Các cơ quan, đơn vị tiếp tục duy trì việc thanh 
toán, trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lưong từ ngân sách theo Chỉ 
thị số 20/CT-TTg ngày 24/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về trả lưong qua tài 
khoản cho các đối tượng đưọ'c hưỏng lương từ ngân sách. Trong tình hình dịch 
bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, việc thanh toán không dùng tiền mặt càng tiếp 
tục được duy trì, đẩy mạnh góp phần vào việc ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh.

2.6. K ết quả thực hiện các quỵ định về kiểm soát tài sản, thu nhập năm 
của nguôi có chức vụ, quyền hạn

Thực hiện Luật PCTN và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP, UBND tỉnh đã ban 
hành Văn bản số 2798/UBND-NC ngày 13/11/2020 về việc triển khai thi hành 
Nghị định số 130/2020/NĐ-CP để chỉ đạo các cơ quan, đon vị tổ chức quán triệt, 
triển khai thực hiện; chỉ đạo Thanh tra tình chủ động triển khai thực hiện các nội 
dung, nhiệm vụ thuộc thẩm quyền và tham mưu UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo việc 
thực hiện của các cơ quan, đon vị khối chính quyền tỉnh. Thực hiện Văn bản số 
252/TTCP-C.IV ngày 19/02/2012 của Thanh tra Chính phủ về việc kiểm soát tài 
sản, thu nhập, Thanh tra tỉnh đã tập trung nghiên cứu, rà soát các cơ quan, đon vị 
thuộc thấm quyên kiếm soát tài sản, thu nhập, đồng thòi ban hành Văn bản số 
75/TTr-PCTN ngày 25/02/2021 về việc kiểm soát tài sản thu nhập gửi đến các cơ 
quan, đon vị tổ chức triển khai thực hiện theo chỉ đạo; tham mưu UBND tỉnh ban 
hành Kế hoạch số 538/KH-ƯBND ngàỵ 12/3/2021 về thực hiện việc kê khai, công 
khai bản kê khai tài sản, thu nhập và kiểm soát tài sản, thu nhập của ngưòi có chức 
vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đon vị theo Nghị định số 13 0/2020/NĐ-CP 
để tổ chức thực hiện trong khối chính quyền địa phưong tỉnh Cao Bằng. Thanh tra 
tỉnh phối họp các cơ quan, đơn vị rà soát CBCCVC12 của cơ quan, đon vị thuộc 
diện Thanh tra tỉnh kiểm soát tài sản, thu nhập và của Thanh tra Chính phủ kiểm 
soát tài sản, thu nhập; đông thòi chuẩn bị các nội dung liên quan đến việc tiếp 
nhận13 bản kê khai tài sản, thu nhập.

Qua quá trình tồ chức thực hiện, trên địa bàn tỉnh có 45/45 cơ quan, đon vị14 
thuộc diện Thanh tra tỉnh kiểm soát tài sản, thu nhập đã tổ chức thực hiện cơ bản 
theo đúng các văn bản chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, ƯBND tỉnh và hướng dẫn 
của Thanh tra tỉnh. Đen nay, có 100% các cơ quan, đon vị đã thực hiện hoàn thành 
việc kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập. Thanh tra tỉnh đã tiếp nhận 
bản kê khai của của 45/45 các cơ quan, đon vị thuộc diện kiểm soát của Thanh tra 
tỉnh. Ket quả cụ thể:

12 số người thuộc diện phải kê khai tài sản thu nhập là ố.510 người (ừong đó có 03 điều trị bệnh hiểm nghèo, 
02 người đang đi học); số người thuộc diện Thanh tra Chính phủ kiểm soát tài sản thu nhập là 35 người.

13 Phòng lưu trữ bàn kê khai (Tầng 4- Thanh tra tình) có giá đỡ, trang thiết bị đảm bảo an ninh, an toàn phòng 
cháy chứa cháy phục vụ công tác quản lý lâu dài bản kê khai tài sản, thu nhập sau khi tiếp nhận từ các đơn vị.

14 Các cơ quan, đon vị: Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tình (01 cơ quan); Sờ, ban, ngành 
tỉnh (24 cơ quan); Doanh nghiệp nhà nước thuộc tinh (05 cơ quan); UBND huyện, thành phố (10 cơ quan); các hội 
có tính chất đặc thù do UBND tỉnh thành lập (05 cơ quan).
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* về kê khai tài sản, thu nhập:

- Số cơ quan, tổ chức, đon vị đã tồ chức thực hiện việc kê khai tài sản, thu 
nhập: 45/45; đạt tỷ lệ 100%.

- Số ngưòi phải kê khai tài sản, thu nhập lần đầu: 6.510 người.

- Số ngưòi đã kê khai tài sản, thu nhập lần đầu: 6.505 ngưòi.

- Số người chưa kê khai tài sản, thu nhập: 05 (ứong đó có 03 điều trị bệnh 
hiểm nghèo, 02 ngưòi đang đi học tập trung).

* về công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập:

- Sô cơ quan, tố chức, đon vị đã tổ chức thực hiện việc công khai bản kê khai 
tài sản, thu nhập: 45/45, đạt tỷ lệ 100%.

- Số bản kê khai đã được công khai: 6.505, đạt tỷ lệ 100% so vói tổng số bản 
kê khai. Trong đó: số bản kê khai đã được công khai theo hỉnh thức niêm yết là 
2.667, chiếm tỷ lệ 41%; số bản kê khai đã được công khai theo hinh thức công bố 
tại cuộc họp: 3.838, chiếm tỷ lệ 59%.

3. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị
Trong kỳ, các cơ quan chức năng tiến hành giải quyết, xử lý đối 06 vụ/28 đối 

tưọng tham nhũng được phát hiện. Trong đó, có 01 vụ từ kỳ trước chuyển sang và 
05 vụ mói đưọ'c phát hiện. Tổng số tiền, tài sản tham nhũng bị thiệt hại đưọn phát 
hiện trong kỳ là 1.545.867.200 đồng.

3.1. Kết quả phát hiện, xử  ỉỳ tham những qua hoạt động giám sát, kiểm tra 
và tự kiêm ừa nội bộ của các cơ quan, tô ch ức, đơn vị

Thực hiện Luật PCTN và các văn bản hưóng dẫn thi hành, các quy định có 
liên quan, thủ trưỏng các cơ quan, đon vị đã thưòng xuyên theo dõi, đôn đốc và tổ 
chức việc kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật của CBCCVC thuộc phạm 
vi quản lý của minh nhằm kịp thòi phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi tiêu cực, 
tham những; chủ động tổ chức kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của người 
có chức vụ, quyền hạn do mình quản lý nhất là các vị trí công tác trực tiếp giải 
quyết các công việc của cơ quan, tô chức, doanh nghiệp và công dân. Trong kỳ, 
qua hoạt động giám sát, kiểm tra và tự kiểm tra nội bộ các cơ quan, đơn vị chưa 
phát hiện CBCCVC có hành vi tham nhũng.

3.2. Kết quả công tác thanh tra, kiểm tra và việc phát hiện, xử lý các vụ 
việc tham nhũng qua hoạt động, thanh ừa, kiểm tra.

Trong kỳ, các cơ quan, đon vị tiến hành 169 cuộc thanh tra, kiêm tra hành 
chính và chuyên ngành (thanh tra hành chính 34 cuộc, thanh tra kiểm tra chuyên 
ngành 135 cuộc). Qua thanh tra, kiểm tra phát hiện sai phạm, kiến nghị thu hồi số 
tiền 3.289,71 triệu đồng (đã thu hồi 2.072,05 triệu đồng, đạt 52,4%), xử phạt vi 
phạm hành chính số tiền 963,5 triệu đồng (đã nộp 883,5 triệu đồng, đạt 91,7%). 
Các cơ quan, đon vị tiến hành thanh tra, kiểm tra chưa phát hiện cơ quan, tô chức, 
cá nhân có hành vi tham nhũng đe xem xét xử lý theo quy định.



14

3.3. Kết quả xem xét phản ánh, bảo cáo về hành vi tham nhũng; việc phát 
hiện, xử lý tham nhũng qua xem xét phán ảnh, báo cáo về hành vi tham nhũng 
và qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo: Không có.

3.4. Kết quả rà soát, phát hiện tham nhũng qua các hoạt động khác: 
Không có.

3.5. Kết quả điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng

3.5.1. Công tác điều tra các vụ án tham nhũng

Trong kỳ, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh và Công an cấp huyện tiếp 
tục tiến hành điều tra 01 vụ án15/02 bị can từ kỳ trước chuyển sang và tiến hành 
khỏi tố, điều tra các vụ án mới phát sinh trong kỳ' báo cáo (xem 05 vụ ản/26 bị can 
trong Biểu số: 02/PCTN kềm theo Bảo cáo này); Kết luận điều tra chuyển Viện 
kiểm sát cùng cấp đề nghị truy tố đối với 02 vụ/20 bị can.

3.5.2. Công tác truy tố các vụ án tham nhũng

Viện kiêm sát nhân dân hai cấp tiến hành thụ lý, giải quyết các vụ án thuộc 
thẩm quyền do Cơ quan điều tra các cấp chuyển theo quy định.

3.5.3. Cổng tác xét xử các vụ án tham nhũng

Tòa án nhân dân tỉnh đã tiến hành thụ lý, giải quyết các vụ án:
- Đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án: “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi 

thi hành công vụ” xảy ra tại Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hạ Lang, tỉnh Cao 
Bằng và tuyên bị cáo Thẩm Văn Tuấn 24 tháng tù về tội: “Lợi dụng chức vụ quyền 
hạn khi thi hành công vụ”; Triệu Thị Mai 09 tháng tù nhưng cho hưỏng án treo về 
tội: “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

- Đối với vụ án Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy 
ra tại một số xã trên địa bàn huyện Hòa An, Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng đã thụ 
lý và lên lịch xét xử trong tháng 6/2021.

3.6. Kết quả xử lỷ tài sản tham nhũng

- Tổng số tiền, tài sản tham nhũng phát hiện được: 1.545.867.200 đồng.

- Kết quả thu hồi tài sản tham nhũng: 337.000.000 đồng (đạt 21,8 %).

+ Kết quả thu hồi bans biện pháp hành chính: 337.000.000 đồng.

+ Kết quả thu hồi bằng biện pháp tư pháp: 0 đồng.

15 Vụ án: “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công v ụ ” xảy ra tại Phòng Văn hóa và Thông tin 
huyện Hạ Lang, tình Cao Bằng (Quyết định khởi tố vụ án số 49/QĐ-CSKT). Nộí dung: Phòng Văn hóa và Thông 
tin huyện Hạ Lang là đại diện chủ đầu tư (đại diện là ông Thẩm Văn Tuấn, nguyên Trường phòng VHTT huyện Hạ 
Lang) thực hiện 2 dự án mua sắm bàn ghế cấp cho nhà họp xóm trong 2 năm 2016 và 2017. Loại bàn ghế cấp không 
đúng kích thước, mâu mã, chủng loại, hãng sàn xuất ừong các họp đồng kinh tế theo mô tà ừong chửng thư thẩm 
định giá được sử dụng ừong dự án đã gây thất thoát cho ngân sách Nhà nước với tổng số tiền 220.556.200 đồng. 
Ngày 21/7/2020, Thẩm Văn Tuấn đã tự nguyện nộp 220.000.000 đồng vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan CSĐT 
Công an tình đê khăc phục hậu quả do hành vi vi phạm gây ra. Ngày 27/8/2020, Cơ quan CSĐT Công an tình ra 
Quyết định khỏi tố bị can số 162/QĐ-CSĐT đối với Thẩm Văn Tuấn ứreo quy định tại khoản 2, Điều 35Ố Bộ luật 
Hình sự; khởi tô Triệu Thị Mai - Trưởng phòng Tài chính kế hoạch huyện Hạ Lang về hành vi “Thiếu trách nhiệm 
gây hậu quà nghiêm trọng” theo Điều 360 Bộ luật Hình sự.
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4. Chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong 
PCTN

Thủ trưởng các cơ quan, đon vị thực hiện nghiêm chê độ trách nhiệm của 
ngưòi đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng theo Quy định so 101-QD/TW ngày 
07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, 
đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định số 3158-QĐ/TƯ 
ngày 03/5/2019 của Ban Thuồng vụ Tỉnh ủy Cao Bằng Quy định về trách nhiệm 
nêu gưong của cán bộ, đảng viên, trước hêt là cán bộ lãnh đạo chủ chôt các câp, 
các ngành, ủy  viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và ủ y  viên Ban Chấp hành Đảng bộ 
tỉnh, huyện, xã; Luật PCTN, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP; thực hiện nghiêm túc 
việc tiếp nhận, xử lý kịp thòi thông tin tố giác, tố cáo và thông thi khác về hành vi 
tham những; bảo vệ quyền và lọi ích họp pháp của ngưòi phát hiện, tố giác, tố cao 
hành vi tham nhũng; chủ động phòng ngừa, phát hiện hành vi tham nhũng, kịp thời 
cung cấp thông tin, tài liệu và thực hiện yêu câu của cơ quan, tô chức, cá nhân có 
thẩm quyền trong quá trình phát hiện, xử lý người có hành vi tham nhũng;

Định kỳ kiểm điểm việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ và trách nhiệm của 
mình trong việc phòng ngừa, phát hiện hành vi tham nhũng, xử lý người có hành 
vi tham nhũng; chịu ừách nhiệm khi để xảy ra hành vi tham nhũng trong cơ quan, 
tổ chức, đon vị do minh quản lý, phụ trách; báo cáo kêt quả xử lý ừách nhiệm 
người đứng đầu thuộc thẩm quyền của cơ quan, đon vị khi xảy ra vụ việc liên quan 
đến tham nhũng về Sở Nội vụ và Thanh tra tỉnh; chuyên cơ quan điêu tra các vụ 
việc có dấu hiệu tham nhũng; thực hiện tốt việc khen thưởng; xử lý nghiêm mọi 
hành vi trù dập, trả thù người tố cáo tham nhũng hoặc lợi dụng tố cáo tham nhũng 
để sây mất đoàn kết nội bộ;

Trong kỳ, Thủ trưỏng các cơ quan, đon vị thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của 
ƯBND tỉnh, Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực 
hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đon vị sự nghiệp 
công lập, tạo điều kiện khuyến khích CBCCVC có ý thức tham gia phát hiện hành 
vi tham nhũng. Trên địa bàn tỉnh không có trưòng họp ngưòi đứng đâu cơ quan, 
đon vị nào phải xem xét, xử lý trách nhiệm khi để xảy ra hành vi tham nhũng trong 
cơ quan, tổ chức, đon vị do mình quản lý, phụ trách.

5. PCTN trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nưó’c

Các doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước thưòng xuyên tuyên 
tuyền, phổ biến triển khai thực hiện các văn bản của Trung ưong Đảng, Bộ Chính 
trị, Chính phủ, Thanh tra Chính phủ và của tỉnh về công tác PCTN đến lãnh đạo 
quản lý, người lao động; quan tâm việc xây dụng văn hóa kinh doanh lành mạnh, 
không tham nhũng; xây dụng và thực hiện quy tăc úng xử, cơ chê kiêm soát ừong 
nội bộ của đon vị. Từng bước thực hiện các biện pháp công khai, minh bạch trong 
tổ chức, hoạt động của doanh nghiệp, nhất là các lĩnh vực về chế độ lưong, thưởng; 
chế độ bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp cho ngưòi lao động; quan tâm nâng cao 
trách nhiệm của ngưòi đứng đầu, quản lý của tổ chức, doanh nghiệp.
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ố. Phát huy vai trò, trách nhiệm của toàn xã hội trong PCTN
ƯBND tỉnh tiếp tục phối họp với ủy  ban Mặt trận Tồ quốc tỉnh và các tổ 

chức đoàn thể để nhát huy vai trò của xã hội trong công tác PCTN; chỉ đạo các cơ 
quan chức năng tập trung vào giám sát phòng ngừa tham nhũng, phối họp vói úy 
ban Mặt trận Tố quốc và các tố chức đoàn thề cùng cấp trong công tác tuyên truyền, 
phổ biến các chủ tnrong, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nưó’c 
về PCTN đến các thành viên, hội viên và nhân dân; giám sát cán bộ, đảng viên ở 
khu dân cư; đôn đốc hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát cộng 
đồng. Các tổ chức thành viên của Mặt trận Tồ quốc, nhất là Hội Nông dân, Hội 
Cựu chiến binh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Báo Cao Bằng, Đài Phát thanh và Truyền 
hình... tiếp tục tuyên truyền, giáo dục về PCTN đối vói thành viên tổ chức mình 
và vói nhân dân; giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước, CBCCVC; phối 
họp thực hiện các chương trình công tác trọng tâm của các cấp chính quyền.

H. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THAM NHŨNG
I. Đánh giá tình hình tham nhũng
Trong kỳ, dưới sự chỉ đạo quyết tâm, quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, ƯBND 

tỉnh, công tác PCTN đã được các cấp ủy, chính quyền tổ chức triển khai thực hiện 
đạt được nhiều kết quả tích cực, tham nhũng từng bước được ngăn chặn, đẩy lùi và 
có chiều huống thuyên giảm, góp phần vào việc phát hiển kinh tế - xã hội, đảm 
bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường đầu tư kinh doanh 
minh bạch, công bằnơ, bình đẳnư, cải thiện và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp 
tỉnh; niêm tin của nhân dân, doanh nghiệp đối với Đảng, Nhà nước trong công cuộc 
đấu tranh PCTN ngày càng đưọ'c củng cố.

Tuy nhiên các lĩnh vực nhạy cảm vẫn có khả năng xảy ra tình trạng tham 
nhũng, tham nhũng vặt chủ yếu liên quan đến công tác quản lý sử dụng đất đai; sử 
dụng tài chính, ngân sách Nhà nước; đầu tư xây dựng cơ bản; khai thác khoáng 
sản; thực hiện chính sách an sinh xã hội; tín dụna, ngân hàng, tồ chức cán bộ... 
còn tiềm ẩn nhiều yếu tố dẫn đến tham nhũng vặt. vẫn còn tình trạng ngưòi đứng 
đầu ở một số cơ quan, đơn vị chưa nhận thức đầy đủ về trách nhiệm, vị trí vai trò 
của mình; trình độ chuyên môn, năng lực quản lý của một bộ phận cán bộ, đảng 
viên còn hạn chế; việc triển khai thực hiện chế độ chính sách nhà nước chưa thật 
sự công khai, dân chủ, minh bạch, kịp thời; còn hiện tượng CBCCVC lợi dụng 
chức trách nhiệm vụ được giao để nhũng nhiễu, tiêu cực, đặc biệt trong việc thực 
hiện các TTHC tại một số cơ quan, đơn vị.

Qua theo dõi, tổng họp tình hình phát hiện, xử lý các vụ việc tham nhũng, 
nhận thấy tình hình tham nhũng trên địa bàn so với cùng kỳ năm trước có những 
biến động tăng về số vụ, số bị Cân, bị cáo trong các giai đoạn điều tra, truy tố, xét 
xử của cơ quan chức năng đã tiến hành thụ lý, giải quyết theo thầm quyền. Cụ thể, 
trong kỳ, các cơ quan chức năng đã tiến hành khỏi tố, điều tra và tiếp tục điều tra 
các vụ án tham nhũng phát sinh đối vói 06 vụ/28 bị can về các tội Tham ô tài sản 
(03 vụ/07 bị can), Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ (02 
vụ/20 bị can), Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản (01 vụ/01 bị can).
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2. Dự báo tình hình tham nhũng
Trong thòi gian tói, tình hình tham nhũng vặt vẫn có thể xảy ra ở một số lĩnh 

vực nhạy cảm như: Quản lý sử dụng đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng; xây dựng 
cơ bản; tài nguyên khoáng sản; thuế; hải quan; cấp phép đầu tư; quản lý, sử đụng 
vốn, tài sản của nhà nưó'c; lĩnh, vục tư pháp; tuyển dụng, luân chuyển, bổ nhiệm, 
điều động cán bộ; thực hiện các chính sách xã hội... Các nhóm hành vi dễ sảy ra 
tham nhũng chủ yếu như: Đưa, nhận hối lộ; lọi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi 
thi hành .nhiệm vụ, công vụ; lạm quyền trong khi thi hành nhiệm vụ...

m . ĐÁNH GIÁ CÔNG TẢC PCTN
1. Đánh giá chung về công tác PCTN

Dưói sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, thường xuyên của Tỉnh ủy, Hội 
đồng nhân dân, ủy  ban nhân dân tỉnh, các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể đã thường 
xuyên quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước về PCTN tạo sự chuyển biến tích cực, rõ rệt, 
góp phần vào việc ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tệ tham nhũng, lãng phí. Các cơ 
quan, đon vị chú trọng quan tâm đẩy mạnh công tác PCTN gắn với thực hiện Chỉ 
thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hô Chí Minh và các Nghị quyêt Trung ưong 4 kho á XI, XII vê xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tường, chính trị, đạo đức, 
lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Quy định 
số 101-QD/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gưong của cán bộ, đảng viên, 
nhất là cán bộ chủ chốt, Quy định số 47-QD/TW, ngày 01/11/2011 của Ban Chấp 
hành Trung ương về những điều Đảng viên không được làm. Đồng thời gắn các 
nhiệm vụ về công tác PCTN với việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng 
các cấp, nhất là các quan điểm, chủ trưong, định hưóng lón về tiếp tục đẩy mạnh 
đấu tranh PCTN, lãng phí theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lân thứ XIII của Đảng 
đã đề ra.

Các cơ quan, đon vị thưòng xuyên quan tâm chỉ đạo thực hiện đồng bộ, có 
hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí găn vói việc tô chức thực 
hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn; tăng cưòng xây dựng, chỉnh đôn 
Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh việc phòng, chống dịch bệnh 
Covidl9 gắn vói phát triển kinh tế - xã hội theo chỉ đạo của Trung ưong và của 
tỉnh; không ngừng củng cố niềm tin của nhân dân đối vói Đảng, Nhà nước; tạo môi 
trưòng đâu tư kinh doanh minh bạch, công băng, bình đăng, cải thiện và nâng cao 
năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, góp 
phần vào việc tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 
và cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 
2021 - 2026.

Công tác tuyên truyền, giáo dục về PCTN được các cấp ủy, chính quyền quan 
tâm triển khai thực hiện, tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức, ý thức của cán 
bộ, đảng viên và nhân dân. Nhiều giải pháp phòng ngừa tham nhũng tiêp tục được 
các cơ quan, đon vị thực hiện, phát huy hiệu quả như: Cải cách TTHC được triển 
khai quyết liệt trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội; nâng cao trách nhiệm giải trình
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của các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyên hạn được giao; 
đẩy mạnh công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; tăng 
cường vai trò giám sát của các cơ quan dân cử, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, 
các cơ quan báo chí và nhân dân đối với công tác PCTN. Các lĩnh vực quản lý, 
điều hành ngân sách, quản lý đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, tuyển dụng, bố trí, 
quy hoạch, bổ nhiệm và đào tạo cán bộ, mua sắm, quản lý và sử dụng tài sản công, 
tài chính, ngân hàng... được thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch hon; Các cơ 
quan, đon vị xiết chặt kỳ luật, kỷ cưong hành chinh... góp phần tăng cường PCTN 
và giảm thiêu tình trạng nhũng nhiễu, gây phiên hà cho người dân, doanh nghiệp 
trong giải quyết công việc.

2. Đảnh giả những khó khăn, vướng mắc, tằn tại, hạn chế ừong công tác 
PCTN

Bên cạnh những kết quả đạt đưọc, công tác PCTN vẫn còn một số khó khăn, 
tồn tại. Một số người đứng đầu cơ quan, đon vị chưa thật sự coi họng công tác 
PCTN trong nội bộ, chưa quyết tâm, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức 
triên khai thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN thuộc lĩnh vực, 
địa bàn phụ trách. Một bộ phận CBCCVC chưa thật sự nâng cao nhận thức, trách 
nhiệm của mình trong đấu tranh PCTN, lãng phí. Còn có cơ quan, đon vị chưa chú 
trọng triển khai đồng bộ các giải pháp về phòng ngừa tham nhũng theo quy định 
Luật PCTN và Kế hoạch số 270/KH-ƯBND và các văn bản chỉ đạo, đôn đốc, 
hướng dẫn của ƯBND tỉnh, Thanh tra tửih.

Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về PCTN đã được các cấp, các 
ngành quan tâm thực hiện bằng nhiều hình thức nhưng mói chỉ tập trung tuyên 
truyền cho đối tượng cán bộ, đảng viên, chưa triển khai sâu rộng trong các tầng lóp 
nhân dân nên hiệu quả không cao, chưa thiết thực, còn mang tính hình thức; phương 
thức, cách thức tuyên truyền chưa thường xuyên đổi mói. Còn có cơ quan, đơn vị 
lúng túng trong triển khai thực hiện Đe án 861, ban hành kế hoạch, chưong trình 
triển khai chậm hoặc chưa xây dựng kế hoạch đê tổ chức triển khai thực hiện theo 
các văn bản chỉ đạo của tỉnh và Ke hoạch 270/KH-ƯBND. Hệ thống văn bản, quy 
định về PCTN thường xuyên sửa đổi, hoàn thiện nên việc cập nhật, bổ sung văn 
bản để hưóng dẫn tổ chức thực hiện gập vướng mắc, chưa kịp thòi. Việc tổ chức 
tập huấn về công tác PCTN còn hạn chế, khó khăn, nhất là việc cập nhật các quy 
định mới về kiểm soát tài sản, thu nhập của ngưòi có chức vụ, quyền hạn.

Công tác phát hiện tham nhũng qua tự kiểm tra trong nội bộ và công tác thanh 
ừa, kiểm tra của các cơ quan, đon vị còn hạn chế. Vai trò của Mặt trận tổ quốc, các 
tô chức chính trị - xã hội và nhân dân trong công tác đâu tranh PCTN chưa thật sự 
rõ nét, nhất là ừong việc phản biện xẫ hội, giám sát về PCTN.

Việc tổ chức triển khai thực hiện các quy định về kê khai, công khai tài sản 
thu nhập lần đầu của người có chức vụ, quyền hạn theo quy định của Luật PCTN 
và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc tại một số 
cơ quan, đon vị, nhất là ở cấp cơ sở, phải tổ chức hưóng dẫn, thực hiện lại nhiều 
lần làm ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ chung.
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Công tác tống họp, báo cáo của nhiều cơ quan, đơn vị chưa được chú trọng, 
chưa kịp thòi, thậm chí có cơ quan không thực hiện các báo cáo định kỳ về công 
tác PCTN theo văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và theo Kế hoạch 270/KH-ƯBND.

3. Nguyên nhân
Công tác PCTN là một trong những lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp, dễ va chạm; 

hệ thông pháp luật đang dần hoàn thiện, hướng dẫn về công tác này có lúc chưa 
kịp thời, chưa thật cụ thể, rõ ràng dẫn đến khó khăn, thiếu thống nhất trong triển 
khai thực hiện. Công tác phối họp giữa các cơ quan chức năng làm nhiệm vụ PCTN 
có lúc, có nơi chưa chặt chẽ và kịp thời. Công chức thực hiện công tác PCTN ở các 
cơ quan đơn vị chủ yếu là kiêm nhiệm, chưa thường xuyên được tập huấn, bồi 
dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu về PCTN, chưa có chế độ chính sách đặc thù đối với 
CBCCVC làm công tác PCTN nên hiệu quả công tác tham mưu, đề xuất thực hiện 
nhiệm vụ PCTN chưa cao. Chưa có hướng dẫn cụ thể trong thực hiện một số quy 
định về kiểm soát tài sản thu nhập còn có vướng mắc, cách hiểu khác nhau. Người 
đứng đầu một số cơ quan, đơn vị chưa chú trọng quan tâm chỉ đạo sâu sát công tác 
PCTN theo chức trách, nhiệm vụ của mình.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM v ụ , GIẢI PHÁP
1. Đấy mạnh công tác lãnh, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong công tác quán 

triệt, phổ biến, tuyên truyền, tổ chức thực hiện các quy định pháp luật, văn bản chỉ 
đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác PCTN, nhất là Luật PCTN và các 
văn bản hướng dẫn thi hành gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội 
Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

2. Tập trung chỉ đạo việc tổ chức thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa 
tham nhũng. Tăng cường công tác giáo dục, chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, 
tác phong làm việc của CBCCVC, đảng viên trên địa bàn gắn với việc thực hiện 
các Chỉ thị, Nghị quyết về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Ket luận số 01- 
KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05- 
CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

3. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong 
công tác PCTN; theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện những quy định của 
pháp luật về PCTN; tập trung thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ cải cách TTHC nhằm 
phòng ngừa các vi phạm, tiêu cực trong việc giải quyết các công việc của người 
dân, doanh nghiệp.

4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu 
cấp ủy, chính quyền đối với công tác PCTN có trọng tâm, trọng điểm; kiên quyết 
xử lý người đứng đầu cơ quan, đơn vị không thực hiện tốt nhiệm vụ PCTN. Thường 
xuyên kiểm ừa, giám sát; công tác tự kiểm tra PCTN, giải quyết kịp thời đơn thư 
khiếu nại, tố cáo liên quan đến tham nhũng. Chú trọng công tác bảo vệ, khen 
thưởng đối với người tố cáo hành vi tham nhũng.

5. Tăng cưòng các biện pháp phát hiện các hành vi tham nhũng, nhất là tham 
nhũng vặt ở các lĩnh vực nhạy cảm. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ việc, 
vụ án tham nhũng thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo.
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6. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc các kế 
hoạch, chưong trình hành động của Trung ương về công tác PCTN và Ke hoạch 
của ƯBND tỉnh triển khai thi hành Luật PCTN. Phát huy vai trò của các cơ quan 
dân cử, tổ chức đoàn thể, Ban Thanh tra nhân dân và nhân dân trong công tác 
PCTN, lãng phí.

V. KIÉN NGHỊ, ĐÈ XUẤT
Đe tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh PCTN và khắc phục nhũng 

khó khăn, vướng mắc trong công tác này, thời gian tới đề nghị Trung ương, HĐND 
tỉnh, các cơ quan chức năng tiếp tục đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hưóng 
dẫn thực hiện các quy định pháp luật về PCTN. Cụ thể:

1. Đề nghị Chính phủ, Thanh tra Chính phủ
- Ban hành Nghị định hoặc Thông tư hướng dẫn về thực hiện các nội dung 

PCTN khu vực ngoài nhà nước.

- Đe nghị Thanh tra Chính phủ ban hành: Thông tư hướng dẫn cụ thể, rõ ràng 
về một số nội dung còn vướng mắc trong việc thực hiện các quy định về kiểm soát 
tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tồ chức, đơn vị; 
Văn bản hướng dẫn về: việc đánh giá công tác PCTN hàng năm; việc xử lý vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực PCTN; việc thực hiện công khai, minh bạch trong tổ 
chức, hoạt động của cơ quan, đơn vị.

2. Đề nghị HĐND tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác giám sát việc thực hiện 
các quy định của pháp luật về PCTN của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

3. Đề nghị Mặt trận Tỗ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng và các tổ chức 
thành viên tăng cưòng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN cho các 
thành viên, hội viên của mình, nhất là các quy định mới về kiểm soát thu nhập, tài 
sản của người có chức vụ quyền hạn, PCTN trong khu vực ngoài nhà nước, kiểm 
soát xung đột lợi ích...

Trên đây là Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 
2021 và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021 của ƯBND tỉnh Cao Bằng./.

(Kèm theo Báo cáo có các Biểu sổ liệu 01/PCTN, 02/PCTN; Phụ lục I, II)

N ơ i n h ậ n :
- HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT ƯBND tỉnh;
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Thanh fra tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH



Phụ lục 1
các văn bản đã ban hành trong 6 tháng đầu năm 2021 

* [ / : /  i; đẹ lậtìh đạo, chỉ đạo, quản lý nhà nước về công tác PCTN, fkệ> Báo cáo sểjfS3/B C -Ũ BN D  ngày -jlf /7/2021 của UBND tinh)

TT
--------------------

số văn b i in ^ f j ĩ,ỵ sà y Jố h >
f----------------- 1—Co’ quan, tô

chức ban hành Trích yếu văn bản

01 Báo cáo số 
3192/BC-UBND 18/12/2020 UBND tỉnh Báo cáo kết quả thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 

về PCTN giai đoạn 2019-2021” năm 2020

02 Chỉ thị số 15/CT- 
ỮBND 29/12/2020 UBND tỉnh Tăng cường các biện pháp bảo dảm đón tên Nguyên đán Tân Sửu vui tươi, 

lành mạnh, an toàn, tiết kiệm trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

03 Văn bản số 02/VP- 
NC 04/01/2021 Văn phòng 

UBND tỉnh
về việc triển khai Quyết định số 560/QĐ-BCĐTKCLQG ngày 30/12/2020 về 
ban hành kế hoạch tổng kết Chiến lược quốc gia về PCTN dến năm 2020

04 Văn bản số 
105/UBND-TH 18/01/2021 ƯBND tỉnh về việc tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp tết Nguyên đán Tân Sừu

05 Quyết định 132/QĐ- 
ỮBND 21/01/2021 ƯBND tỉnh Ban hành Chương trình tiết kiệm, chống lãng phí của ƯBND tinh Cao Bằng 

năm 2021

06 Văn bản số 
238/UBND-TH 30/01/2021 UBND tỉnh về việc báo cáo bổ sung tình hình tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

07 Văn bản số 59/TTr- 
PCTN 08/01/2021 Thanh tra tỉnh về thực hiện công tác PCTN trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

08 Ke hoạch số 
270/KH-UBND 02/02/2021 ƯBND tỉnh Kế hoạch công tác PCTN năm 2021

09 Ke hoạch số 
320/KH-UBND 08/02/2021 UBND tỉnh về tổng két Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và 

Kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc vồ chống tham nhũng

10 Báo cáo số 366/BC- 
UBND 19/2/2021 ƯBND tỉnh Báo cáo tình hình thực hiện luật PCTN và quy định tặng quà, nhận quà trong 

dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

11 Quyết định số 
257/QĐ-ÙBND 25/2/2021 UBND tỉnh về việc phê duyệt và công bố chỉ số Cải cách hành chính năm 2020 của các 

sở, cơ quan ngang sở và ƯBND các huyện, thành phố

12 Công văn số 
75/TTr-PCTN 25/02/2021 Thanh tra tỉnh về kiểm soát tài sản, thu nhập
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13 Văn bản số 83/TTr- 
PCTN 01/3/2021 Thanh tra tỉnh về việc đôn đốc thực hiện công tác PCTN

15 Công văn số 
96/TTr-PCTN 04/3/2021 Thanh tra tỉnh

Vồ góp ý dự thảo Quyết định của Chủ tịch ƯBND tỉnh Phê duyệt Danh sách 
người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập lần đầu giữ chức vụ từ Giám đốc 
sở và tương đương trở lên tỉnh Cao Bằng

16 Văn bản số 97/TTr- 
PCTN 04/3/2021 Thanh tra tỉnh Vồ việc triển khai thực hiện Nghị định 130/2020/NĐ-CP về kiểm soát tài sản 

thu nhập

17 Kế hoạch số 
538/KH-UBND 12/3/2021 ƯBND tỉnh

về thực hiện việc kê khai, công khai bàn kê khai tài sản, thu nhập và kiểm soát 
tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn 
vị theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP

18 Báo cáo số 560/BC- 
ƯBND 15/3/2021 ƯBND tỉnh Vồ báo cáo tổng kết Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 

2020 và Kc hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng

19 Kế hoạch số 
129/TTr 17/3/2021 Thanh tra tỉnh Kế hoạch Bàn giao, quàn lý bản kê khai tài sản, thu nhập lần đầu

20 Báo cáo số: 
612/BC-UBND 19/3/2021 ƯBND tỉnh Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham 

nhũng Quý I năm 2021

21 Công văn số 
139/TTr-PCTN 25/3/2021 Thanh tra tỉnh V/v đôn đốc thực hiện việc kiểm soát tài sản, thu nhập

22 Công văn số 
98/UBND-NC.m 19/4/2021 UBND tỉnh

về thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tại 
Công văn số 652/VPCP-V.I, ngày 26/3/2021 về thực hiện Chương trình công 
tác năm 2021 của Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN.

23 Công văn số 
204/TTr-PCTN 20/4/2021 Thanh tra tỉnh V/v đăng ký mua tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN theo Đề 

án 861 của Thủ tướng Chính phủ

24 Công văn số 
227/TTr-PCTN 28/4/2021 Thanh tra tỉnh V/v tiếp nhận, bàn giao bản kê khai tài sản, thu nhập

25 Công văn số 
269/TTr-PCTN 07/5/2021 Thanh tra tỉnh V/v tiếp nhận, bàn giao bản kê khai tài sản, thu nhập

26 Báo cáo số 
270/TTr-PCTN 10/5/2021 Thanh tra tỉnh Báo cáo tình hình triển khai thực hiện việc kiểm soát tài sản, thu nhập
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27 Số: 1329/ƯBND- 
NC 29/5/2021 UBND tỉnh

V/v triển khai Công văn số 740/TTCP-PC ngày 19/5/2020 của Thanh tra 
Chính phủ về việc triển khai Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của 
Thủ tướng Chính phủ

28 Báo cáo số 124- 
BC/BCSĐ 31/5/2021 BCS Đảng 

UBND tỉnh
về thực trạng công tác phòng, chống tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công 
chức, viên chức.

29 Số: 318/TTr-TTr 01/6/2021 Thanh tra tỉnh Tờ trình về việc phê duyệt Quyết định công bố TTHC trong lĩnh vực PCTN 
thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Cao Bằng

30 Văn bản số 
1406/UBND-NC 08/6/2021 UBND tỉnh về việc xây dựng Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Ket luận số 10-KL/TW

31 Công văn số 
366/TTr-PCTN 09/6/2021 Thanh tra tỉnh V/v thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN 

giai đoạn 2019- 2021”

32 Số 337/TTr-PCTN 10/6/2021 Thanh tra tỉnh V/v báo cáo phục vụ xây dựng dự thảo Báo cáo của Ban Cán sự Đảng ƯBND 
tỉnh sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị

33 Báo cáo số 
1385/BC-ƯBND 04/6/2021 UBND tỉnh Báo cáo triển khai thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập

34 Báo cáo số 
1384/BC-UBND 04/6/2021 UBND tỉnh Báo cáo công tác phòng, chống tiêu cực trong CBCCVC các cơ quan HCNN 

tỉnh giai đoạn 2016 - 2021

35 Công văn số 
1447/CV-NC 11/6/2021 ƯBND tỉnh V/v đăng ký mua tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN theo Đề 

án 861 của Thù tướng Chính phủ

36 Báo cáo số 
BC/BCSĐ 6/2021 BCSĐ ƯBND 

tỉnh
Báo cáo của Ban cán sự Đàng UBND tỉnh sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận 
số 10-KL/TW của Bộ Chính trị

37 Văn bản số 
1173/UBND-NC 19/5/2021 ƯBND tỉnh về việc báo cáo phục vụ xây dựng chuyên đề về công tác phòng, chống tiêu 

cực trong CBCCVC các cơ quan hành chính nhà nước

38 Văn bản số 
605/ƯBND-NC 19/3/2021 UBND tỉnh về việc lập danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập lần đầu thuộc 

diện Thanh tra Chính phủ kiểm soát tài sản, thu nhập

39 Văn bản số 
1332/UBND-NC 01/6/2021 UBND tỉnh về việc tiếp nhận, bàn giao bản kê khai tài sản, thu nhập

40 Báo cáo số 
1521/BC-UBND 21/6/2021 ƯBND tỉnh Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN 6 tháng đầu 

năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021





Phu luc 2
•  •

Danh mục các văn bản của Đảng, Nhà nước về PCTN 
Thực hiện quán triệt, tuỵcn truyền, phổ biến trong 6 tháng đầu nãm 2021

(Kèm theo Báo cáo sô f̂fS3 /BC-UBND ngày 'i/ỹ /7/2021 của ƯBND tỉnh)

TT Số văn bản Ngày ban 
hành

Cơ quan, tỗ 
chức ban hành Trích yếu vãn bản Hình thức phổ biến, 

quán triệt, triền khai
I Văn bản của Trung ương:

1 Chỉ thị số 
30/CT-TTg.

ngày
26/11/2012

Thủ tướng 
Chính phủ

về việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí lồng ghép

2 Chỉ thị số 
33/CT-TW

03/01/2014 Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và 
kiểm soát việc kê khai tài sản

lồng ghép

3 Chỉ thị số 50- 
CT/TW

07/12/2015 Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát 
hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng

lồng ghép

4 Chỉ thị số 05- 
CT/TW

15/5/2016 Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh

lồng ghép

5 Nghị quyết 
Trung ương 4 

(khoa XII)

30/10/2016 BCH TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi 
sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những 
biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ

lồng ghép

6 Kết luận số 10- 
KL/TW

26/12/2016 Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW3 (khóa XI) về tăng 
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng 
phí

lồng ghép

7 Chỉ thị số 
04/CT-TTg

02/02/2017 Thủ tướng 
Chính phủ

V/v đẩy mạnh công tác sắp sếp, đổi mới doanh nghiệp nhà 
nước giai đoạn 2016 - 2020

lồng ghép

8 Quy định số 65- 
QD/TW

03/02/2017 Ban Bí thư 
TW Đảng

về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền 
PCTN

lồng ghép

9 Nghị quyết số 
25/NQ-CP

08/02/2017 Chính phủ Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ triển khai 
Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCHTW Đảng khóa XII về 
tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự

lồng ghép



2

suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu 
hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ

10 Nghị quyết số 
97/NQ-CP

02/10/2017 Chính phủ Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện 
Nghị quyết sổ 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 của PIỘi nghị 
BCI-ITW Đảng làn thứ 5 khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi 
mới và nâng cao hiệu quả Doanh nghiệp Nhà nước

lồng ghép

11 Nghị quyết số 
126/NQ-CP

29/11/2017 Chính phủ Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện 
công tác PCTN đến năm 2020

lồng ghép

12 Chỉ thị số 
08/CT-TTg

14/03/2017 Thủ tướng 
Chính phủ

về việc triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin lồng ghép

13 Chỉ thị số 
20/CT-TTg

17/05/2017 Thủ tướng 
Chính phủ

về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh 
nghiệp

lồng ghép

14 Quyết định 
705/QĐ-TTg

20/05/2017 Thủ tướng 
Chính phủ

Ban hành chương trình phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 
2017-2021

lồng ghép

15 Quyết định số 
99-QD/TW

ngày
03/10/2017

Ban Bí thư ban hành Hướng dẫn khung để các cấp uỷ, tổ chức đảng trực 
thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân 
trong đâu tranh ngăn chặn, đây lùi sự suy thoái, "tự diễn 
biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ,gắn với thực hiện việc 
tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính.

lồng ghép

16 Chỉ thị số 
47/CT-TTg

27/12/2017 Thủ tướng 
Chính phủ

về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư 
phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn 
nhà nước

lồng ghép

17 Nghị quyết số 
132/NQ-CP

24/10/2018 Chính phủ Ban hành Chương trình hành dộng của Chính phủ thực hiện 
Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần 
thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập 
trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến 
lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ

lồng ghép

18 Nghị quyết số 
139/NQ-CP

09/11/2018 Chính phủ Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ cắt giảm 
chi phí cho doanh nghiệp

lồng ghép
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19 Chi thị số 
08/CT-TTg

13/3/2018 Thủ tướng 
Chính phủ

về việc tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm rút ngắn 
thời gian cấp giấy phép xây dựng và các thủ tục liên quan

lồng ghép

20 Chỉ thị số 
30/CT-TTg

30/10/2018 Thủ tướng 
Chính phủ

về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại các 
bộ, ngành, địa phương

lồng ghép

21 Quyết định số 
1847/QĐ-TTg

27/12/2018 Thủ tướng 
Chính phủ

về việc phê duyệt Đe án Văn hóa công vụ lồng ghép

22 Luật số: 
36/2018/QH14

20/11/2018 Quốc hội Luật Phòng, chống tham nhũng lồng ghép

23 Văn bản số 208- 
CV/BCDTW

ngày
15/11/2018

Ban Chỉ đạo 
PCTN Trung 

ương

về đẩy mạnh việc phát hiện, xử lý “tham nhũng vặt” ở 
địa phương;

lồng ghép

24 Quy định 08- 
QĐi/TW

ngày
25/10/2018

Ban Chấp hành 
Trung ương

về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết 
là Uỷ viên Bộ Chính trị, Ưỷ viên Ban Bí thư, Ưỷ viên Ban 
Chấp hành Trung ương

lồng ghép

25 Nghị quyết số 
02/NQ-CP

01/01/2019 Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải 
thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh 
quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021;

lồng ghép

26 Chỉ thị số 27- 
CT/TW

10/01/2019 Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ 
người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, 
lãng phí, tiêu cực

lồng ghép

27 Chỉ thị số 24- 
CT/TW

10/01/2019 Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ 
người phát hiện, tố giác, đấu tranh chống tham nhũng, lãng 
phí, tiêu cực

lồng ghép

28 Quyết định số 
101/QĐ-CP

21/01/2019 Thủ tướng 
Chính phủ

về việc ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật PCTN 
2018

lồng ghép

29 Văn bản số 215- 
CTr/BCĐTW

01/02/2019 Ban Chỉ đạo 
Trung ương về 

PCTN

Chương trình công tác năm 2019 lồng ghép
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30 Quy định 11- 
QĐÍ/TW

18/02/2019 BCH TW về trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, 
đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh,kiến nghị 
dân

31 Quy định số 
179-QD/TW

25/02/2019 BCH TW về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ lồng ghép

32 Nghị định số 
31/20Ì9/NĐ-CP

10/04/2019 Chínli phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành 
Luật Tố cáo;

lồng ghép

33 Chỉ thị số 
10/CT-TTg

22/4/2019 Thủ tướng 
Chính phủ

về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng 
nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp 
trong giải quyết công việc.

lồng ghép

34 Công điện số 
724/CĐ-TTg

17/6/2019 Thủ tướng 
Chính phủ

về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham 
nhũng trong hoạt động công vụ

lồng ghép

35 Nghị định số 
59/20 Ì9/NĐ-CP

01/7/2019 Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 
PCTN 2018.

lồng ghép

36 Quyết đinh số 
861/QĐ-TTg

11/7/2019 Thủ tướng 
Chính phủ

Phê duyột Đe án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN 
giai đoạn 2019-2021"

lồng ghép

37 Quy định số 
205-QD/TW

23/9/2019 Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống 
chạy chức, chạy quyền;

lồng ghép

38 Văn bản số 
1870/TTCP- 

C.IV

21/10/2019 Thanh tra 
Chính phủ

V/v Tổ chức kê khai tài sản thu nhập năm 2019 lồng ghép

39 Chỉ thị số 
769/CT-TTCP

ngày
17/5/2019

Tổng Thanh tra 
Chính phủ

về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cưong hành chính đối với 
công chức, viên chức ngành Thanh tra.

lồng ghép

40 Văn bản số 
80/TTCP-C.1V

14/01/2020 Thanh tra 
Chính phủ

V/v thực hiện nghiêm Luật PCTN và quy định tặng quà và 
nhận quà tặng

lồng ghép
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41 Văn bản số 
152/TTCP-C.IV

06/02/2020 Thanh tra 
Chính phủ

V/v lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị dịnh của Chính phủ về 
kiểm soát tài sản, thu nhập

lồng ghép

42 Văn bản số 
580/TTCP-C.IV

22/4/2020 Thanh tra 
Chính phủ

V/v Tăng cường PCTN, tiêu cực trong ngành thanh tra; đánh 
giá thực trạng, dự báo tình hình và đề xuất giải pháp khắc 
phục

lồng ghép

43 Ke hoạch số 
616/Kli-TTCP

28/4/2020 Thanh ưa 
Chính phủ

Đánh giá công tác PCTN đối với các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương năm 2019

lồng ghép

44 Quyết định số 
312/QĐ-TTCP

04/5/2020 Tổng Thanh tra 
Chính phủ

Phê duyệt “Bộ chỉ số và tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác 
PCTN đối với ƯBND cấp tỉnh năm 2019”

lồng ghép

II Văn bản  của Tỉnli ủy Cao Bằng:

45 Chỉ thị số 57- 
CT/TU

ngày
27/6/2014

Ban Thường vụ 
Tỉnh uỷ Cao 

Bằng

về việc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường thực hiện công 
tác cải cách hành chính từ nay đến năm 2020

lồng ghép

46 Nghị quyết số 
10-NQ/TU

ngày
29/9/2015

Tỉnh ủy Cao 
Bằng

vềcông tác nội chính gắn với việc thực hiện Nghị quyết 
Trung ương 4 (Khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng và 
Chỉ thị số05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về 
đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, 
phong cách HồChính Minh

lồng ghép

47 Chỉ thị số 59- 
CT/TU

26/3/2015 Tỉnh ủy Cao 
Bằng

về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công 
tác Nội chính và phòng chống tham nhũng

lồng ghép

48 Kế hoạch số 43- 
KH/TU

28/4/2016 Tỉnh ủy Thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ 
Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công 
tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng

lồng ghép

49 Ke hoạch số 93- 
KH/TU

ngày
14/12/2016

Tỉnh ủy về Ke hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai 
thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành 
Trung ương Đảng khóa XII

lồng ghép

50 Ke hoạch số 
134-KH/TU

Ngày
28/4/2017

Tỉnh ủy v ề  việc triển khai thực hiện Kết luận số 10-KL/TW
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51 HD số 17- 
HD/TƯ

26/3/2019 Tỉnh ủy về thực hiện công tác Nội chính, PCTN, lãng phí đến năm 
2020

lồng ghép

52 KH số 330- 
KH/TƯ

06/5/2019 Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ 
Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công 
tác bảo vệ phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham 
nhũng, lãng phí, tiêu cực

lồng ghép

53 QĐ số 2304- 
QĐ/TU

13/8/2019 Tỉnh ủy V/v ban hành Nội quy tiếp công dân tại Tỉnh ủy Cao Bằng lồng ghép

54 QĐ số 2305- 
QĐ/TƯ

13/8/2019 Tỉnh ủy Quy định về việc tiếp công dân và xử lý đơn thư KN,TC, 
kiến nghị phản ánh tại tỉnh Cao Bằng

lồng ghép

55 QĐ số 2306- 
QĐ/TU

13/8/2019 Tỉnh ủy Quyết định về việc ban hành Quy chế tiếp công dân của Bí 
thư Tỉnh ủy theo Quy định số 1 l-Qđi/TW ngày 18/02/2019 
của Bộ Chính trị

lồng ghép

56 KH số 2362- 
KH/TU

16/9/2019 Của Ban 
Thường vụ 

Tỉnh uy

về kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế -xã hội và 
thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước trên địa bàn 
tỉnh năm 2018

lồng ghép

57 QĐ số 383- 
QĐ/TƯ

16/9/2019 Của Ban 
Thường vụ 

Tỉnh ủy

Thành lập đoàn rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội 
thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước

lồng ghép

58 Chỉ thị số 60- 
CT/TU

Tỉnh ủy Cao 
Bằng

về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải 
quyết tin báo; tố giác về tội phạm.

lồng ghép
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TỎNG HỢP KẾT QUẢ VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
(Kèm theo Báo cáo số i  J&/BC- LỈBND ngày^tp /7/2021 của UBND tinh)

MS NỘI DUNG ĐVT SỐ LIỆU

CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

1 Số văn bản ban hành mói để thực hiện Luật PCTN và các văn bản hưóng dẫn thi hành 
Luật PCTN Văn bản 108

2 Số văn bản được sửa đổi, bổ sung để thực hiện Luật PCTN và các văn bản hướng dẫn 
thi hành Văn bản 4

3 Số văn bản được bãi bỏ để thực hiện Luật PCTN và các văn bản hướng dẫn thi hành Văn bản
TUYÊN TRUYỀN, PHỎ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ PCTN

4 Số lóp tuyên truyền, quán triệt pháp luật về phòng, chống tham nhũng được tổ chức Lóp 1,115

5 Số lưọt cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân tham gia các lóp tập huấn, quán triệt 
pháp luật về PCTN

Lượt
người 72,748

6 Số lượng đầu sách, tài liệu về pháp luật phòng, chống tham nhũng được xuất bản Tài liệu 46

PHÒNG NGỪA THAM NHŨNG TRONG c ơ  QUAN, TỞ CHỨC, ĐON VỊ

Kết quả thực hiện công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động

7 Số cơ quan, tổ chức, đon vị đưọ'c kiểm fra việc thực hiện các quy định về công khai, 
minh bạch về tổ chức và hoạt động

CQ, TC, 
ĐV 55

8 Số cơ quan, tổ chức, đơn vị bị phát hiện có vi phạm quy định về công khai, minh bạch 
về tổ chức và hoạt động

CQ, TC, 
ĐV

Xây dựng và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ
9 Số văn bản về định mức, tiêu chuẩn, chế độ đã được ban hành mới Văn bản 69
10 Số vãn bản về định mức, tiêu chuẩn, chế độ đã được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ Vãn bản 17

11 Số cuộc thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế 
độ Cuộc 19

12 Số vụ vi phạm các quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ Vụ
13 Số người vi phạm các quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ Người

14 Số người vi phạm các quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ đã bị xử lý hành chính Ngưòi

15 Số người vi phạm các quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ đã bị xử lý hình sự Người

16 Tổng giá trị các vi phạm về định mức, tiêu chuẩn, chế độ được kiến nghị thu hồi và bồi 
thường (tiền Việt Nam+ngoại tệ, tài sản khác được quy đổi tiền ra Việt Nam) Triệu đồng

17 Tổng giá trị vi phạm định mức, tiêu chuẩn, chế độ đã được thu hồi và bồi thường Triệu đồng
Thực hiện quy tắc ứng xử  của người cỏ chức vụ, quyền hạn

18 Số cơ quan, tổ chức, đơn vị đã được kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xừ của người 
có chức vụ, quyền hạn

CQ, TC, 
ĐV 16

19 Số cán bộ, công chức, viên chức vi phạm quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp 
đã bị xừ lý Người

20 Số người đã nộp lại quà tặng cho đơn vị Người

21 Giá trị quà tặng đã được nộp lại (tiền Việt Nam+ ngoại tệ, tài sản khác được quy đổi 
tiền ra Việt Nam) Triệu đồng

22 Số người bị xử lý vi phạm vì xung đột lợi ích Người

23 Số người bị xử lý do có vi phạm về việc kinh doanh trong thòi hạn không được kinh 
doanh sau khi thôi giữ chức vụ Ngưòi

Chuyển đỗi vị trí cồng tác của người cỏ chức vụ, quyền hạn

24 Số cán bộ, công chức, viên chức được chuyển đổi vị trí công tác nhằm phòng ngừa 
tham nhũng Người 109
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Cải cách hành chỉnh, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý và thanh toán 
không dừng tiền mặt

25 Số lượng thủ tục hành chính chính công được áp dụng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị Thủ tục

26 Số lượng thủ tục hành chính chính công đưọ-c áp dụng mức độ 3 hoặc 4 tại cơ quan, tổ 
chức, đon vị Thủ tục

27 Số thủ tục hành chính yêu cầu người dân, doanh nghiệp bổ sung hồ sơ từ 02 lần trờ lên Lượt thủ 
tục

28 Số cuộc kiểm tra, thanh fra việc thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt Cuộc
29 Số vụ phát hiện vi phạm trong việc thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt Vụ

30 Tổng giá trị giao dịch qua Hệ thống thanh toán điện tử ngân hàng (1) Triệu đồng

31 Tỷ trọng tiền mặt trên tổng phương tiện thanh toán (2) %
Thực hiện cảc quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền 
hạn

32 Số người đã thực hiện kê khai tài sản, thu nhập trong kỳ (Sổ người của các cơ quan, 
đơn vị trực thuộc UBND tỉnh quản lý) Người 6,510

33 Số người được xác minh việc kê khai tài sản, thu nhập Người

34 Sổ cơ quan, tổ chức, đon vị đã được kiểm tra việc thực hiện các quy định về kê khai, 
công khai bản kê khai tài sản, thu nhập

CQ, TC, 
ĐV 1

35 Sổ ngưòi bị kỷ luật do vi phạm quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập Người

35.1 SỔ người bị kỳ luật do kê khai tài sàn, thu nhập không ưung thực Người
35.2 Sổ người bị kỳ luật do cỏ vi phạm khác về kiểm soát tài sàn, thu nhập Người

PHÁT H Ệ N  CÁC VỤ VIỆC THAM NHŨNG TRONG c ơ  QUAN, TÒ CHỨC, 
ĐON VỊ

36 Tống số vụ việc tham nhũng được phát hiện trong kỳ báo cáo Vụ 6
37 Tổng số đối tượng có hành vi tham nhũng được phát hiện trong kỳ báo cáo Người 28

Qua công tác kiểm tra và tự kiểm tra của cơ quan, tổ chức, đơn vị

38 Số vụ tham nhũng đã được phát hiện qua công tác kiểm tra của cơ quan quản lý nhà 
nước Vụ

39 Số đổi tượng có hành vi tham nhũng được phát hiện qua công tác kiểm tra của cơ quan 
quản lý nhà nước Người

40 Số vụ tham nhũng đã được phát hiện qua côna tác tự kiểm tra Vụ
41 Sổ đối tượng có hành vi tham nhũng được phát hiện qua công tác tự kiểm tra Người

42 Sổ vụ tham nhũng đã được phát hiện qua kiểm tra hoạt động chống tham nhũng trong 
cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng Vụ

-  Trong đỏ số vụ tham nhũng được phát hiện qua kiểm tra hoạt động chổng tham 
nhũng trong cơ quan thanh ưa Vụ

43 Sổ đối tượng có hành vi tham nhũng được phát hiện qua kiểm tra hoạt động chống 
tham nhũng trong cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng Người

-  Trong đỏ số đối tượtĩg có hành vi tham nhũng được phát hiện qua kiểm ưa hoạt 
động chổng tham nhũng ưong cơ quan thanh ưa Người

Qua hoạt động giảm sát, thanh tra, kiểm toán

44 Số vụ phát hiện tham nhũng thông qua hoạt động giám sát của cơ quan dân cử, đại 
biểu dân cử và xử lý đề nghị của cơ quan dân cử, đại biểu dân cử Vụ

45 Số đối tượng có hành vi tham nhũng được phát hiện thông qua hoạt động giám sát của 
cơ quan dân cử, đại biểu dân cử và xừ lý đề nghị của cơ quan dân cừ, đại biểu dân cử Người

46 Số vụ tham nhũng được phát hiện thông qua hoạt động thanh tra Vụ
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47 Số đối tượng có hành vi tham nhũng đưọ'c phát hiện qua hoạt động thanh tra Người
48 Số vụ tham nhũng đưcrc phát hiện thông qua hoạt động kiểm toán Vụ

49 Số đối tượng có hành vi tham nhũng được phát hiện thông qua hoạt động kiểm toán Người

Qua xem xét phản ảnh, báo cáo về hành vi tham nhũng
50 Số vụ việc có phản ánh, báo cáo về hành vi tham nhũng Vụ việc

51 Số vụ việc có phản ánh, báo cáo về hành vi tham nhũng đã được xem  xét Vụ việc

52
Số vụ tham nhũng phát hiện thông qua xem xét nội dung phản ánh, báo cáo về hành vi 
tham nhũng

Vụ

53
Số đối tượng có hành vi tham  nhũng thông qua xem  xét nội dung phản ánh, báo cáo về 
hành vi tham nhũng

Người

Qua công tảc giải quyết khiếu nại, tố cáo
54 Số vụ tham nhũng được phát hiện thông qua giải quyết khiếu nại, tố cáo Vụ

55 Số đổi tượng có hành vi tham nhũng phát hiện qua giải quyết khiếu nại, tố cáo Người

Qua các hoạt động khác (ngoài những hoạt động nêu trên, nếu có)
56 Số vụ tham nhũng được phát hiện thông qua hoạt động khác Vụ

57 Số đối tượng có hành vi tham nhũng phát hiện qua các hoạt động khác Người
Qua điều tra tội phạm

58 Số vụ án tham nhũng (thuộc phạm vi quản lý) đã được cơ quan chức năng khởi tố Vụ 6
59 Số đối tượng tham nhũng (thuộc phạm vi quản lý) đã bị cơ quan chức năng khỏi tố Người 28

Bảo vệ, khen thưởng người tố cảo, phát hiện tham nhũng

60 Số người tố cáo hành vi tham nhũng được bảo vệ theo quy định của pháp luật về tố cáo Người

61 Số người tố cáo hành vi tham nhũng bị ữ ả  thù Người
62 Số người bị đã bị xử lý do có hành vi trả thù người tố cáo Người
63 Số người tố cáo hành vi tham nhũng đã được khen thưỏng Người

XỬ LÝ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU c ơ  QUAN, TÒ CHỨC, 
ĐON VI KHI ĐẺ XẢY RA THAM NHŨNG

64
Số người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu bị kết luận là thiếu trách nhiệm để xảy ra 
hành v i tham nhũng Người

65
Số người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu đã bị xử lý hình sự do thiếu trách nhiệm 
để xảy ra  hành vi tham nhũng Người

66
Số người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu bị xử  lý kỷ luật do thiếu trách nhiệm để 
xảy ra hành vi tham nhũng Người

66.1 - Khiển ừảch Người
66.2 - Cảnh cảo Người
66.3 - Cách chức Người

XỬ LÝ THAM NHŨNG TRONG c ơ  QUAN, TỎ CHỨC, ĐƠN VỊ

67
Số vụ án tham nhũng đã đưa ra xét xử (địa phương thống kê kết quả xét xừ  sơ thẩm 
của tòa án; các cơ quan, đon vị, ngành thống kê theo kết quả xét xử sơ thẩm đổi với 
các vụ án xảy ra (ữong phạm vi quản lý trực tiếp)

Vụ 1

68
Số đối tượng bị kết án tham  nhũng (địa phương thống kê kết quả xét xử sơ thẩm 
của tòa án; cơ quan, đon vị, ngành thống kê theo kết quả xét xử sơ thẩm đối với các vụ 
án xảy ra  trong phạm vi quản lý trực tiếp) ừong đó:

Người 2

68.1 -  Số đổi tượng phạm tội tham nhũng ít nghiêm trọỉĩg Người 2
68.2 - Số đối tượng phạm tội tham những nghiêm ti-ọng Người
68.3 - Số đối tượng phạm tội tham những rất nghiêm trọng Người
68.4 Số đổi tượng phạm tội tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng Ngưòi
69 Số vụ việc tham nhũng đã được xử lý hành chính Vụ
70 Số cán bộ, công chức, viên chức bị xử lý kỷ luật hành chính về hành vi tham nhũng Người
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71 Số vụ việc tham nhũng đã được phát hiện, đang được xem xét để xử lý (chưa có kết 
quả xử lý) Vụ 5

72 Số đối tượng tham nhũng đã được phát hiện, đang được xem xét để xử lý (chưa có kết 
quả xử lý) Người 26

Tài sản bị tham nhũng, gây thiệt hại do tham nhũng đã phát hiện được

73 Bằng tiền (tiền Việt Nam  +  ngoại tệ, tài sản khác được quy đổi ra tiền V iệt Nam) Triệu đồng 1,546

74 Đất đai m2
Tài sản tham nhũng, gây thiệt hại do tham những đã được thu hồi, bồi thường

75 Bằng tiền (tiền Việt Nam  +  ngoại tệ, tài sản khác được quy đổi ra tiền V iệt Nam) Triệu đồng 337
75.7 - Kêt quả thu hồi tài sản tham nhũng bằng biện pháp hành chỉnh Triệu 337
75.2 - Kêt quả thu hồi tài sản tham nhũng bằng biện pháp tư pháp Triệu
76 Đất đai m2
76.1 - Kêt quả thu hôi tài sản tham nhũng bằng biện pháp hành chỉnh m2
76.2 - Kết quả thu hồi tài sản tham nhũng bằng biện pháp tư pháp 2m

Tài sản tham nhũng, gây thiệt hại do tham nhũng không thể thu hồi, khắc phục 
được

77 Bằng tiền (tiền Việt Nam  + ngoại tệ, tài sản khác được quy đổi ra tiền V iệt Nam) Triệu đồng

78 Đất đai m2
PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG TRONG DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC, 
KHU V ự c NGOÀI NHÀ NƯỚC

79 Số công ty đại chúng, tổ chức tín dụng, tổ chức xã hội (quy định tại Khoản 1 Điều 80 
Luật PCTN) thuộc phạm vị quản lý TỔ chức

80 Số công ty đại chúng, tổ chức tín dụng, tổ chức xã hội (quy định tại Khoản 1 Điều 80 
Luật PCTN) được thanh fra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về PCTN Tổ chức

81 Số công ty đại chúng, tổ chức tm dụng, tổ chức xã hội (quy định tại Khoản 1 Điều 80 
Luật PCTN) bị xừ lý do có hành vi vi phạm pháp luật về PCTN Tổ chức

82 Số vụ tham  nhũng trong khu vực ngoài nhà nước thuộc phạm vi quản lý được phát 
liên Vụ

83
Số đối tượng có hành vi tham nhũng trong khu vực ngoài nhà nước thuộc phạm vi 
quản lý được phát hiện Người

84 Số đối tượng có hành vi tham nhũng trong khu vực ngoài nhà nước thuộc phạm vi 
quản lý đã bị xử lý hình sự Người

85 Thiệt hại gây ra  bời các vụ tham nhũng trong khu vực ngoài nhà nước thuộc phạm vi 
quản lý (tiền Việt Nam + ngoại tệ, tài sản khác được quy đổi ra tiền V iệt Nam) Triệu đồng

86 Kết quà thu hồi tài sản tham nhũng trong khu vực ngoài nhà nưó’c thuộc phạm vi quản 
ý (tiền Việt Nam  + ngoại tệ, tài sản khác được quy đổi ra tiền Việt Nam) Triệu đồng



Biểu số: 02/PCTN (Số liệu từ ngày 15/12/2020 - 14/6/2021)
DANH SÁCH CÁC vụ THAM NHŨNG Được PHÁT HIỆN TRONG KỲ

(Kèm theo Báo cao số 'ì^SỈ/BC-UBND ngày 4ff- /7 /2 0 2 1  của UBND tinh)

TT rpATên vụ
Tên cơ quan, tồ 

chức, đơn vị xảy ra 
sự việc

Co* quan thụ lý, giải 
quyết vụ việc Tóm tắt nội dung vụ việc

1 Tham ô tài sản
UBND xã Phan 

Thanh, huyện Nguyên 
Bình, tỉnh Cao Bằng

Cơ quan Cảnh sát điều tra 
Công an huyện Nguyên 

Bình, tỉnh Cao Bằng

Ngày 24/8/2020, Công an huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng tiếp 
nhận kiến nghị khởi tố của ƯBND huyện Nguyên Bình về việc Bàn 
Phụ Vảng là cán bộ phụ trách công tác lao động, thương binh, xã hội 
tại ƯBND xã Phan Thanh đã lợi dụng chức vụ chiếm đoạt tiền trợ cấp 
của các đối tượng thuộc diện bảo trợ xã hội trên 250.000.000,đ

2 Tham ô tài sản
Bệnh viện Đa khoa 
huyện Trùng Khánh 

tỉnh Cao Bằng

Cơ quan Cảnh sát điều tra 
Công an tỉnh

Vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại 
Bệnh viện Đa khoa huyện Trùng Khánh tỉnh Cao Bằng. CQCSĐT 
Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, qua quá trình điều tra, thu 
thập tài liệu, chứng cứ, CQCSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định thay 
đồi quyết định khởi tố vụ án chuyển sang khởi tố vụ án tham ô tài sản 
và khởi tố 01 bị can; khởi tó 02 bị can tội mua bán trái phép hóa đơn 
chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước; khởi tố 01 bị can về tội thiếu 
trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Hiện vụ án đang tiếp tục được 
điều tra.

ỉ 3
1

Tham ô tài sản ƯBND xã Xuân Nội, 
Trùng Khánh

Cơ quan Cảnh sát điều tra 
Công an tỉnh khởi tố vụ 

án;
Phòng Cảnh sát Kinh té 

đang thụ lý điều tra

Lãnh dạo và cán bộ UBND xã Xuân Nội, huyện Trùng Khánh, tỉnh 
Cao Bằng lập khổng hồ sơ thanh toán tiền Dự án hỗ trợ phát triển sản 
xuất chương trình 135 năm 2018 trên địa bàn xã. Qua quá trình xác 
minh điều tra làm rõ, CQCSĐT khởi tố vụ án tham ô tài sản. Vụ án 
đang tiếp tục điều tra.

1



4

Lợi dụng chức vụ 
quyền hạn trong 

khi thi hành công 
vụ

Xảy ra tại một số xã 
trên địa bàn huyện 

Hòa An

Cơ quan Cảnh sát điều tra 
Công an tỉnh

Các bị can lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy 
ra tại Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 của 
huyện Hòa Ajn, tỉnh Cao Bằng. Cơ quan CSĐT đã ra quyết định thay 
dổi Quyết định khởi tố vụ án số 01 ngày 28/01/2021 và quyết định thay 
đồi quyết định khởi tố bị can của các bị can sang tội Lợi dụng chức vụ 
quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo Điều 356 của Bộ luật Hình 
sự (trước dó, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội Vi 
phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 222 
của Bộ luật Hình sự). Vụ án đã khởi tố 18 bị can.

5
Lạm dụng chức 
vụ, quyên hạn 

chiếm đoạt tài sản

Công an xã Huy Giáp, 
huyện Bảo Lạc, tỉnh 

Cao Bằng

Cơ quan Cảnh sát điều tra 
Công an huyện Bảo Lạc, 

tỉnh Cao Bằng

Trong thời gian làm Trưởng Công an xã Huy Giáp, Nông Văn Huy thụ 
lý vụ việc Đặng Chòi Trình, sinh năm 1979, trú tại Pác Trà, Huy Giáp, 
Bảo Lạc vào ngày 04/3/2020 có hành vi hiếp dâm con gái ruột. Do SỌ' 

bị xử lý nên Trình đã nhờ Huy giúp để không xử lý vụ việc. Huy đồng 
ý và Trình đã dưa cho Huy 17 triệu đồng vào khoảng cuối tháng 
4/2020. Ngày 12/11/2020, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bảo Lạc 
khởi tố vụ án hiếp dâm và bắt tạm giam Đặng Chòi Trình. Lluy dã gọi 
vợ Trình là Hoàng Mùi Nhẩy đến Phòng của Huy tại Chợ Huy Giáp và 
đưa cho Nhay toàn bộ số tiền 17 triệu dồng mà Huy đã nhận của Trình. 
Vụ án đang được tiếp tục điều tra.
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